
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP THÔNG TIN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON ĐỘC LẬP
ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP THÀNH LẬP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG TÍNH ĐẾN THÁNG 01 NĂM 2025

TT
Tên trường
MNCL
 Phụ trách

Số lượng Tên cơ sở giáo dục
mầm non độc lập

Số QĐ thành lập, ngày/tháng/
năm

Cơ sở
GDMN
độc lập
có yếu
tố tôn
giáo

Cơ sở
GDM
N độc
lập có
yếu tố

tôn
giáo

Địa chỉ Điện thoại Email Họ và tên chủ cơ sở
GDMN độc lập

Trình độ
(ghi rõ THPT,

SPMN)

Chứng chỉ
b.dưỡng CM
GDMN hoặc
BD CBQL

Họ và tên
Quản lý chuyên môn

Trình độ
chuyên môn

SPMN

Tổng
số trẻ

Tổng
số trẻ
Nhà
trẻ

Tổng
số trẻ
Mẫu
Giáo

Trong đó Cơ
sở có
qui
mô

dưới
7 trẻ

Cơ
sở có
qui
mô

>100
trẻ

Cơ
sở có
qui
mô

>200
trẻ

Tổng
số

Giáo
viên
có

Trình
độ

CM
SPM

N

Trong đó Tỉ lệ
giáo
viên/
nhó
m,
lớp

Tỉ lệ
giáo
viên
được
đóng
bảo

hiểm
XH

Nhân
viên

nấu ăn
có

chứng
chỉ

nghề,
trình

độ
Trung

cấp
NĂ

MG
Bé

MG
Nhỡ

MG
Lớn

Trun
g cấp
SPM

N

Cao
đẳng
SPM

N

ĐH
SPM
N trở

lên

1 2 3 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Hàng Đào (10) 1 Ngôi Nhà Hạnh Phúc QĐ số: 291/QĐ-UBND ngày 13/06/2023 0 0 Số 125 Hoàng Công, Kiến Hưng, HĐ 978029127 happyhouse.preschool.lk@gmail.com Đinh Khánh Thơ ĐHSPMN BDCBQL Đinh Khánh Thơ ĐHSPMN 47 21 26 14 4 8 0 5 2 2 1 3 50% 1
2 2 Mặt Trời Bé Thơ QĐ số: 179/QD- UBND ngày 05/02/2021 0 0 Số 06-DG42, Kiến Hưng, HĐ 983554108 hongttyt@gmail.com Trịnh Thị Thu Hoài ĐHSPMN BDCBQL Ngô Lan Nhi ĐHSPMN 25 11 14 7 0 7 0 0 0 5 3 2 0 1,66 40% 1
3 3 Tuệ Đức QĐ số: 253/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 0 0 LK 83-84, Hoàng Công, Kiến Hưng, HĐ 977774948 mamnontueducmipec@gmail.com Nguyễn Thị Nhường ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Nhường ĐHSPMN 52 19 33 0 26 7 0 0 0 6 3 3 0 2 50% 1
4 4 Hà Linh QĐ số: 231/QĐ-UBND ngày 28/08/2018 0 0 Số 1, DG5, Mậu Luơng, Kiến Hưng, HĐ 356487218 mamnonhalinh84@gmail.com Le Thị Canh ĐHSPMN BDCBQL Lê Thị Nga ĐHSPMN 31 18 13 2 8 3 0 0 0 4 2 1 1 2 75% 1
5 5 Hoàng Trình Thanh QĐ số: 72/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 0 0 Số 25-27, DG06, Kiến Hưng, HĐ 862157299 mnhoangtrinhthanh@gmail.com Phạm Thị Thùy ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Lan Phương ĐHSPMN 62 14 48 10 15 23 0 0 0 12 8 4 0 2 40% 2
6 6 IQ Kiến Hưng QĐ số: 415/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 0 0 Số 91 Phố Hoàng Công,Kiến Hưng, Hà Đông 968911855 men.iqkienhung@gmail.com Nguyễn Thị Mến ĐHSPMN BDCBQL Chu Thị Lệ Thu ĐHSPMN 18 8 10 10 0 0 0 0 0 5 0 3 2 2 50% 1
7 7 Ban Mai Xanh QĐ số: 361/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 0 0 Số 83, đường Hoàng Công, Kiến Hưng 976537558 nguyenthigiang01061983@mail.com Nguyễn Thị Giang CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Giang CĐSPMN 15 8 7 5 2 0 0 0 0 4 3 1 0 2 50% 1
8 8 Em Bé Hạnh Phúc QĐ số: 363/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 0 0 N2-BT03,KĐT Mipec, Kiến Hưng 974128896 happykidskindergartenedu@gmailcom Lê Thị Lan TCSPMN BDCBQL Lê Thị Lan TCSPMN 45 25 20 11 9 0 0 0 0 6 2 3 1 2 50% 1
9 9 Vườn Trẻ Thơ QĐ số: 180/QĐ- UBND ngày 05/02/2021 0 0 N2BT02A - khu đô thị Mipec Kiến Hưng 986876347 hongquan8791@gmail.com Nguyễn Thị Hồng TCSPMN BDCBQL Vũ Thúy Ngân ĐHSPMN 65 17 48 25 10 13 0 0 0 8 3 2 3 2 100% 1

10 10 Học viện Trẻ Thơ QĐ số: 110/QĐ -UBND ngày 10/05/2024 0 0 Tầng 1 - Tòa 19T3 - KĐT Kiến Hưng, HĐ 372451589 hocvientretho19t3@gmail.com Nguyễn Hồng Vân TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hiền ĐHSPMN 38 12 26 0 20 6 0 0 0 5 2 2 1 2 40% 1
11 Bình Minh (4) 1 Hoa Thủy Tiên IQ QĐ số: 413/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 0 0 LK499, DV 10, khu Hàng Bè, Kiến Hưng 385247385 mamnon.hoathuytieniq@gmail.com

Nguyễn Hoàng Phương
Linh TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Viền TCSPMN 30 20 10 5 2 3 0 0 0 6 2 2 2 2 0 1

12 2 Mipec 1 QĐ số: 40/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 0 0 Số 108,LK428,DV09 Mậu Lương KH, HĐ 936360580 mamnonmipec1kienhung@gmail.com Đỗ Thi ̣Minh Ngọc ĐHSPMN BDCBQL Cao Thi ̣Thu CĐSPMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
13 3 Mipec 2 QĐ số: 306/QĐ-UBND ngày 5/12/2019 0 0 Số 84, LK184, DV03, tổ 19, Kiến Hưng, HĐ 335612207 mamnonmipeckienghung@gmail.com Lâm Thị Thu Hiền TCSPMN BDCBQL Nguyến Thị Hậu TCSPMN 54 23 31 10 11 10 0 0 0 8 4 3 1 2 80% 1
14 4 Hoa Nắng QĐ số: 75/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 0 0 Số 118 đường Hoàng Công, Kiến Hưng, Hà Nội 915563356 mamnonhoanangkienhung@gmail.com Nguyễn Thi ̣Hiền TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thương TCSPMN 30 20 10 3 5 2 0 0 0 5 4 1 0 2 0% 1
15 Mậu Lương (12) 1 Nắng Vàng QĐ số: 61/QĐ-UBND, ngày 28/01/2021 0 0 Lk7-L2,Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 976683693 nangvangkienhung123@gmail.com Đỗ Tất Thành TCSPMN BDCBQL Hoàng Thị Thanh Tâm CĐSPMN 40 10 30 15 15 0 0 0 0 7 3 4 0 2 60% 1
16 2 Ánh Hoa QĐ số: 116/QĐ-UBND ngày 09/08/2014 0 0 Tầng 3, Chung cư Sông Nhuệ, P.Kiến Hưng. 916765066 mamnonanhhoa@gmail.com Phạm Thị Ngọc Phương TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thi ̣Yến CĐSPMN 76 10 66 15 18 33 0 0 0 11 7 1 3 2 100% 1
17 3 Nụ Cười Xinh QĐ số: 164/QĐ-UBND ngày 16/09/2019 0 0 L1-LK1 Mậu Lương Kiến Hưng. 987065289 mnanhanh@gmail.com Nguyễn Thị Anh ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Nhường ĐHSPMN 58 25 33 11 15 7 0 0 0 7 3 1 3 2 79% 1
18 4 Bông Hồng QĐ số: 212/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 0 0 LK1-vi trí 06-ct6-xala 986095818 mnbonghong123@gmail.com Vũ Thị Anh Đào TCSPMN BDCBQL Lê Phương Chung ĐHSPMN 70 26 44 13 14 17 0 0 0 8 8 0 0 2 72% 1
19 5 Cây Thường Xuân QĐ số: 14017/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 0 0 Số 28-30 Mậu Lương- Kiến Hưng 936391277 mamnoncaythuongxuan@gmail.com Nguyễn Thị Ngọc ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Ngọc ĐHSPMN 70 30 40 18 22 0 0 0 0 9 2 7 0 2 100% 2
20 6 Tuổi Thơ QĐ số: 13562/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 0 0 Số 5 ngõ 111,Tổ 16 ,Phúc Thịnh ,Kiến Hưng. 373423869 mamnontuoitho1@gmail.com Nguyễn Thi Hường ĐHSPMN BDCBQL Trần Hải Yến TCSPMN 37 14 23 15 8 0 0 0 0 6 5 1 0 2 40% 1
21 7 Việt Nhật Doremon QĐ số: 62/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 0 0 Lô 4-LK7-TDP 10- Kiến Hưng - Hà Đông 097 831 29 98 mamnonvietnhatdoraemon@gmail.com Trần Thị Quỳnh Nga ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Huyền Trang CĐSPMN 30 10 20 10 10 0 0 0 0 6 3 3 0 2 80% 1
22 8 Ánh Dương QĐ số: 73/QĐ- UBND, ngày 20/06/2015 0 0 Số 16- LK 1. Khu Benmes, Kiến Hưng - Hà Đông 983554108 Pandaanhduongkh@gmail.com Trịnh Thị Bích Hồng TCSPMN Th.s QLGD Ngô Lan Nhi ĐHSPMN 40 20 20 10 3 7 0 0 0 8 4 3 1 2 60% 1
23 9 Minh Thắng QĐ số: 178/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 0 0 S+H77:AA77N183,Tổ 11, Mậu Lương 976712199 nguyenminhloan789@gmail.com Nguyễn Thị Minh Loan ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Huyền CĐSPMN 12 12 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 2 100% 1
24 10 Sao Việt QĐ số: 428/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 0 0 Số 4 LK 22 Tổ 10, Mậu Lương 963671778 mnsaovietkienhung.hd@gmail.com Nguyễn Thị Hà ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hà ĐHSPMN 8 7 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0% 1
25 11 Ánh Mặt Trời QĐ số: 109/QĐ-UBND ngày 4/6/2019 0 0 Lô 54 LK3 Khu Đấu giá Mậu Lương 976775966 mamnonanhmattroi1975@gmail.com Bùi Ngọc Thắng THPT BDCBQL Nguyễn Thị Thu Huyền TCSPMN 58 23 35 13 11 11 0 0 0 8 8 0 0 2 20% 1
26 12 Tràng An QĐ số: 126/QĐ- UBND, ngày 21/5/2013 0 0 Tầng 3 tòa chung cư Ct6- Mặt đường 70 Cầu Bươu 2462600150 tranganct6@gmail.com Hoàng Thị Thanh Giang ĐHSPMN BDCBQL Phan Thị Chanh ĐHSPMN 108 54 54 26 13 15 0 1 0 12 10 1 1 2 100% 2
27 Đa Sỹ (2) 1 Hưng Thịnh QĐ số: 232/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 0 0 Ki ốt 10+11 khu nhà ở xã hội Hưng Thịnh - Kiến Hưng 904648557 mamnonhungthinh.khhd@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Thủy ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Mai Hương TCSPMN 50 14 36 10 11 15 0 0 0 7 1 3 3 1,4 38% 1
28 2 Gấu Misa QĐ số: 13839/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 0 0 Ki ốt 3,4 tòa 2A, 2B- khu nhà ở Hưng Thịnh. 915269759 gaumisa.kienhung@gmail.com Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TCSPMN BDCBQL Lê Hồng Nhung CĐSPMN 44 19 25 8 9 8 0 0 0 8 7 1 0 2 25% 1
29 Kiến Hưng (1) 1 Đồ Rê Mí Kiến Hưng QĐ số: 199/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 0 0 Số 43, TDP 2, Kiến Hưng, Hà Đông. 0964244047 mndoremi27123005@gmail.com Nguyễn Thị Thủy CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thủy CĐSPMN 15 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 50% 1
30 Mỗ Lao (6) 1 Việt Hàn IQ QĐ số: 167/QD/UBND ngày 4/7/2019 0 0 Chung cư CT7 Booyoung,Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao 977481041 dothihao81@gmail.com Đỗ Thị Hảo CĐSPMN BDCBQL 65 20 45 10 15 20 0 0 0 12 5 7 0 2 58,30% 1
31 2 Ban Mai Hà Nội QĐ số: 48/QĐ-UBND ngày 24/03/2015 0 0 Lô 177 Khu giãn dân Mộ Lao, Mộ Lao, Hà Đông. 977701105 banmaihanoi2015@gmail.com Nguyễn Thị Khánh ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hằng CĐSPMN 48 15 33 17 10 6 0 0 0 6 2 4 0 2 83,30% 1
32 3 Việt Hàn 2 QĐ số: 297/QD/UBND ngày 5/10/2020 0 0 Số 8 khu giản dân Mỗ Lao 978008907 mamnonviethan2@gmail.com Đỗ thị Hằng ĐHSPMN BDCBQL Trần Thị Lý CĐSPMN 79 27 52 27 14 11 0 0 0 9 5 4 0 2 66,70% 1
33 4 Giáo Dục Xanh QĐ số: 32/QĐ - UBND ngày 27/02/2017 0 0 Lô 24 liền kề 11B KĐT Mỗ Lao 962854488 mamnongreenkids

@gmail.com
Doãn Văn Tuyến THPT BDCBQL Đỗ Thị Thuý Ninh CĐSPMN 64 13 51 12 13 26 0 0 0 10 6 3 1 2 70% 1

34 5 Hà Nội Xê Un QĐ số: 211/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 0 0 Chung cư CT4 Booyoung ,Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao 868585282 hsmbooyoung@gmail.com Lê Thị Vân CĐSPMN BDCBQL Phạm Hồng Mai ĐHSPMN 67 21 46 11 16 19 0 0 0 10 2 4 4 2 70% 1
35 6 Mặt Trời Nhỏ Qđ số 179/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 0 0 Số 7-8 liền kề 11B KĐT Mỗ Lao 2466537755 mattroinho195@gmail.com Trần Thị Hồng Nhung ĐHSPMN BDCBQL Ngô Thị Mai Hoa CĐSPMN 53 8 45 20 13 12 0 0 0 6 4 2 0 2 100% 1
36 Họa My (20) 1 Ngôi Sao Nhỏ QĐ số: 91/QĐ-UBND, ngày 04/5/2017 0 0 Số 14, dãy 16A4, làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao 0964103366 ngoisaonho.edu@gmail.com Nguyễn Ngọc Tú ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Diễm Hương ĐHSPMN 69 22 47 14 18 15 0 0 0 10 2 5 3 2 60% 1
37 2 Hoa Ban QĐ số: 312/2002/QĐ-UB ngày 26/11/2002 0 0 Số nhà 19, Ngõ 17, Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao 0982258482 mamnonhoaban2012@gmail.com Trần Thị Cẩm Bình TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hợi CĐSPMN 10 0 10 0 0 10 0 0 0 2 0 2 0 2 50% 1
38 3 Em Bé Hạnh Phúc QĐ số: 743/QĐ - UBND ngày 28/09/2021 0 0 BT02 đường 15A5, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao 0979590424 ngakidlinks@gmail.com Nguyễn Phương Thảo CĐCPMN BD CBQL Nguyễn Thị Thu Nga ĐHSPMN 24 6 18 2 9 7 5 5 2 50% 1
39 4 Giáo Dục Xanh 3 QĐ số: 283/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 0 0 HM01A14 khu Hoàng Thành Villas, Mộ Lao. 0967893218 Mamnongreenkids3@gmail.com Trần Thị Trang ĐHSPMN BDCBQL Đỗ Thị Thuý Ninh ĐHSPMN 69 16 53 18 16 19 0 0 0 12 0 12 0 2 71% 1
40 5 Giáo Dục Xanh 2 QĐ số: 233/QĐ- UBND ngày 19/4/2022 0 0 HM01C12, khu Hoàng Thành villas, Mộ Lao, Hà Đông 096 9762369 Greenkidspreschool@gmail.com Lê Kim Thương ĐHSPMN BDCBQL Khấu Thị Thảo ĐHSPMN 70 13 57 17 15 25 0 0 0 14 0 11 3 2 50% 1
41 6 Bé Ngoan A QĐ số: 83/QĐ-UBND, ngày 25/4/2016 0 0 Số 1, dãy 16A4, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao. 0915567858 ·linhsun68@gmail.com· Phạm·Hoài·Anh TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thanh Hòa CĐSPMN 58 25 33 9 10 14 0 0 0 8 2 5 1 2 50% 1
42 7 Bắc Hà QĐ số: 249/QĐ- UBND ngày 03/08/2011 0 0 BT 13, ngõ 8, Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông 0973297825 conanpreschool@gmail.com Nguyễn Ngọc Thảo THPT BDCBQL Hồ Thị Thu CĐSPMN 45 16 29 15 4 10 0 0 0 6 3 2 1 2 50% 2
43 8 Bắc Hà 2 QĐ số: 236/QĐ - UBND, ngày 09/8/2013 0 0 Số 7, 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông 0332268427 Khanhhuyenhau88@gmail.com Nhữ Thị Huyền CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hương Quỳnh CĐSPMN 40 8 32 10 14 8 0 0 0 7 3 4 0 2 67% 1
44 9 Nguồn Sáng QĐ số: 313/2002/QĐ-UB, ngày 26/11/2002 0 0 Số 5, ngõ 17, tổ 3, Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao. 0915703633 mn.nguonsang@gmail.com Nguyễn Thị Thịnh ĐHSPMN BDCBQL Đặng Thị Hồng Nhung ĐHSPMN 75 11 64 13 17 34 0 0 0 12 0 8 4 2 58% 2
45 10 Ngôi Sao QĐ số: 173/QĐ-UBND, ngày 23/5/2014 0 0 Tầng 1, chung cư Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông 0969941612 mamnonstarkids@gmail.com Hồ Kim Phú THPT BDCBQL Trần Thị Mai CĐSPMN 69 24 45 11 11 23 0 0 0 11 5 6 0 2 82% 1
46 11 Hai Chú Hươu QĐ số: 167/ QĐ- UBND ngày 17/7/2023 0 0 VK02 B-2 Hoàng thành Villas, Mộ Lao, Hà Đông 039 4764419 thegiraffe.hoangthanh@gmail.com Phạm Thuỳ Linh ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Ly ĐHSPMN 48 23 25 13 12 0 0 0 0 8 2 4 2 2 71% 1
47 12 Phần Lan QĐ số: 168/QĐ- UNND Ngày 17/07/2023 0 0 VA03A-12 Khu Hoàng Thành Villas- Mỗ Lao- Hà Đông 0936382383 contact.fishadong@gmail.com Lê Thị Ninh THPT BDCBQL Trịnh Vân Anh ĐHSPMN 58 21 37 29 7 1 0 0 0 8 2 5 1 2 75% 1
48 13 Tuổi Thơ Hạnh Phúc QĐ số: 222/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 0 0 VK02A-10 Khu Hoàng Thành Villas, Mộ Lao, Hà Đông 0902209880 infohappytime.inter@gmail.com Hoàng Thị Hương Giang THPT BDCBQL Đàm Thị Xiêm ĐHSPMN 55 14 41 10 12 19 0 0 0 9 2 4 3 2 100% 1
49 14 Bông Hồng Nhỏ QĐ số: 223/QĐ - UBND ngày 24/10/2023 0 0 BT16 - 16A4, làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông 0962745616 Rosiepreschool.16@gmail.com Lê Thị Thùy Dương ĐHSPMN BDCBQL Lê Thị Thùy Dương ĐHSPMN 31 31 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3 3 3 80% 1
50 15 Hoàng Thành QĐ số: 184/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 0 0 HM 01B12 Hoàng Thành Villas - Mộ Lao - Hà Đông 0818692992 kidsavenue.hoangthanh@gmail.com Dương Thị Vân Anh CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Anh ĐHSPMN 47 27 20 15 5 0 0 0 7 1 4 2 2 100% 1
51 16 Lacasta Mỗ Lao QĐ số: 20/QĐ - UBND ngày 24/01/2024 0 0 VK02B - 7 Khu Hoàng Thành Villa - Mộ Lao - Hà Đông 0906218966 LCA.MOLAO2024@gmail.com Trịnh Thị Nhung ĐHSPMN BDCBQL Lê Phạm Thu  Hà CĐSPMN 40 19 21 4 12 5 0 0 0 7 4 3 3 50% 1
52 17 Hoa Sơn Trà QĐ số: 18/QĐ - UBND Ngày 24/01/2024 0 0 VA03B11 Hoàng Thành Villas Mộ Lao, Hà Đông 0934470399 cshadong@tsubaki.edu.vn Nguyễn Thị Thùy Trang ĐHKTQD BDCBQL Nguyễn Hương Giang ĐHSPMN 45 10 35 6 16 13 0 0 0 8 2 5 1 2 100% 1
53 18 Ngôi Nhà Hạnh Phúc QĐ số 165/QĐ  UBND Ngày 18/10/2024 0 0 VK02B-8 Khu Hoàng Thành Villas, Mộ Lao 0973622068 bambinimontessoriht@gmail.com Nguyễn Thị Khanh ĐH BDCBQL Trần Thị Khuyên CĐSPMN 29 6 23 10 6 7 0 0 0 4 2 2 0 2 100% 1
54 19 Tài Năng Nhí QĐ số 166/QĐ-UBND, Ngày 18/10/2024 0 0 BT14-16A7 Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao 0985295686 lechunghv@gmail.com Lê Thị Chung ĐHQTKD BDCBQL Lê Thùy Dung CĐSPMN 26 18 8 8 5 2 3 2 90% 1
55 20 Công Dân Toàn Cầu QĐ số: 19/QĐ-UBND, Ngày 24/01/0224 0 0 VK02A-12, Khu Hoàng Thành Villas, Mộ Lao 097 1823461 shine1hanoi@gmail.com Hà Thu Phương ĐHSPMN BDCBQL Lê Thị Ngân CĐSPMN 42 42 15 27 0 0 0 7 1 5 1 2 50% 1
56

Búp Sen Hồng
(4) 1 Những Viên Ngọc Quý QĐ số 45/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 0 0 Lô E1 ngõ 180 Thanh Bình - Mộ Lao - Hà Đông 983104263 mamnonrubykids@gmail.com Hoàng Thị Hiền ĐHSPMN BDCBQL Hoàng Thị Hiền ĐHSPMN 30 7 23 8 9 6 0 0 0 6 3 0 3 2 85,70% 1

57 2 ABC QĐ số: 31/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 0 0 Số 102 ngõ 78 đường 18m, Mộ Lao - Hà Đông 975745592 mamnonabchanoi@gmail.com Nguyễn Thị Lan TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Lan TCSPMN 55 15 40 15 14 11 0 0 0 8 4 3 1 2 100% 1
58 3 Hạt Đậu Đỏ QĐ số: 118/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 0 0 CC Xuân Mai Riverside, số 150 Thanh Bình, Mộ Lao 0986044553 nguyenthibichgvmn@gmail.com Nguyễn Thị Bích ĐHSPHN BDCBQL Nguyễn Thị Bích ĐHSPHN 50 15 35 14 7 14 0 0 0 8 1 4 3 2 92% 1
59 4 Ngôi Nhà Xanh GRS QĐ số: 190/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 0 0 Số 16 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông. 905800688 mamnongreenhouse@gmail.com Vũ Thị Khuyên CĐSPTW BDCBQL Vũ Thị Khuyên CĐSPTW 30 15 15 9 4 2 0 0 0 7 3 3 1 3 77,80% 1
60 Biên Giang (4) 1 Ngôi Sao Việt QĐ số 121/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 0 0 Số 2, ngõ 220, TDP Yên Phúc, Biên Giang. 389004199 dammai1001@gmail.com Nguyễn Thị Thơ TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Vân Dung TCSPMN 30 18 12 12 0 0 0 0 0 4 4 0 0 2 0 1
61 2 Mùa Xuân QĐ số 28/QĐ-UBND ngày 3/3/2015 0 0 Số 10, Ngõ 50, TDP Giang Lẻ, Biên Giang. 869121112 ngoanpham451988@gmail.com Phạm Thị Ngoãn TCSPMN BDCBQL Lê Ngọc Bích CĐSPMN 30 14 16 10 6 0 0 0 0 4 1 3 0 2 0 1
62 3 Ngôi Nhà Của Bé QĐ số 82/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 0 0 TDP Rạng Đông, Biên Giang, Hà Đông. 973920192 mnngoinhacuabebiengiang@gmail.com Trần Thị Hồng TCSPMN BDCBQL Vũ Thị Thùy CĐSPMN 33 21 12 12 0 0 0 0 0 6 4 2 0 2 0 1
63 4 Tâm An QĐ số 48/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 0 0 TDP Phú Mỹ, Biên Giang, Hà Đông. 963447298 phamvan8592@gmail.com Phạm Thị Hoàn CĐSPMN BDCBQL Dương Thị Chi TCSPMN 40 25 15 15 0 0 0 0 0 4 4 0 0 2 0 1
64 Sơn Ca (12) 1 Cá Heo Xanh QĐ số 336/QĐ-UBND ngày 29/07/2020 0 0 Số 34ATT5, KĐT Văn Quán - Yên Phúc, Phúc La. 0986411598 mamnoncaheoxanh@gmail.com Nguyễn Minh Thu ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Minh Thu ĐHSPMN 31 15 16 6 6 4 0 0 0 5 0 2 3 2 100% 1
65 2 Hồng An EQ QĐ số 203/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 0 0 Số 18B TT2, KĐT Văn Quán - Yên Phúc, Phúc La. 0919761198 honganeq@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Nga ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thanh Nga TCSPMN 25 15 10 0 6 4 0 0 0 4 2 2 0 2 50% 1
66 3 Mặt Trời Nhỏ QĐ số 39/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 0 0 Số 32BTT 19 KĐT - Yên Phúc - Phúc La. 0969062853 mnmattroinho68@gmai.com Phùng Thị Huyền TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hoa CDSPMN 44 12 32 12 15 5 0 0 0 6 3 2 1 2 100% 1
67 4 Ngôi Nhà Bi Bô QĐ số 427 QĐ-UBND ngày 9/7/2021 0 0 Số 4, BT2 KĐT Văn Quán, Phúc La 0967904910 mn.bibohouse@gmail.com Nguyễn Thị Hồng Huệ ĐHSPMN BDCBQL Chu Thị Lệ Thu ĐHSPMN 50 10 40 15 18 7 0 0 0 8 6 1 1 2 80% 1
68 5 Ngôi Nhà Xanh QĐ số 488 QĐ-UBND ngày 30/07/2021 0 0 Số Lô 34 Bt 4 KĐT Văn Quán Yên Phúc Phúc La 0367891668 mamnoneraschoolvanquan@gmail.com Nguyễn Thị Lan ĐHSPMN BDCBQL Vũ Thanh Huyền CĐSPMN 55 9 46 22 14 10 0 0 0 10 7 3 0 2 80% 1
69 6 Ước Mơ Xanh QĐ số 92/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 0 0 Số 5D2 khu giãn dân Yên Phúc, Phúc La 0394490322 mamnonuocmoxanh0504@gmail.com Đoàn Thị Loan CĐSPMN BDCBQL Đoàn Thị Loan CĐSPMN 34 21 13 13 0 0 0 0 0 5 2 2 1 2 60% 1
70 7 Việt Úc 3 QĐ số 279/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 0 0 Số 26BT4 - KĐT Văn Quán - Phúc La 0986116468 mamnonvietuc@gmail.com Nguyễn Thanh Tuấn THPT BDCBQL Nguyễn Thị Thanh ĐHSPMN 55 12 43 12 15 16 0 0 0 9 7 1 1 2,2 80% 1
71 8 Việt Úc QĐ số 111/QĐ - UBND ngày 12/4/2012 0 0 Số 30BT4 khu đô thị Văn Quán, Phúc La 0986116468 mamnonvietuc@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Tâm TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thanh ĐHSPMN 54 9 45 17 12 16 0 0 0 8 6 1 1 2 80% 2
72 9 Kanguru QĐ số 1922/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 0 0 B2TT3 KĐT Văn Quán, Phúc La 02433547547 mamnonkanguru@gmail.com Trần Thị Huệ THPT BDCBQL Nguyễn Thị Hạnh ĐHSPMN 62 18 44 13 11 20 1 0 0 10 2 6 2 2 100% 1
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73 10 Hoa Trạng Nguyên QĐ số 124/QĐ -UBND ngày 14/12/2018 0 0 D14- TT18 Phố Bạch Thái Bưởi - Phúc La 0942209360 hoatrangnguyen.truongmn@gmail.com Hồ Thị Tuyết Thanh CĐSPMN BDCBQL Vũ Thị Hiếu TCSPMN 45 12 33 13 10 10 0 0 0 7 5 2 0 2 57% 1
74 11 Việt Pháp QĐ số 14/QĐ- UBND ngày 22/01/2014 0 0 Số 170 Yên Bình, Phúc La 02433547820 mamnonvietphapvanquan@gmail.com Lê Thị Bích Hậu ĐHSPMN BDCBQL Lê Thị Bích Hậu CĐSPMN 79 18 61 13 29 19 0 0 0 12 5 6 1 2,5 80% 2
75 12 Khai Trí QĐ số 280/QĐ-UBND ngày 25/06/2020 0 0 Số 77 Yên Bình-Phúc La 02433598788 quynguyenthikim.khaitri@gmail.com Nguyễn Thị Kim Quý CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Kim Quý CĐSPMN 79 17 62 17 17 28 0 0 0 10 2 2 6 2 100% 3
76 Ánh Dương (12) 1 MN Bình Minh QĐ số 1762/QĐ/UBND 20/5/2022 0 0 LK18 New House - Xa la - Phúc La 869229368 Mnsunvillage@gmail.com Tiêu Thị Trang Đại Học Có Tiêu Thị Hoa CĐ 28 9 19 9 9 1 0 0 0 6 0 5 1 2 4 1
77 2 MN Mặt trời Bé thơ QĐ số 214-QĐ-UBND ngày 29/08/2024 0 0 BT7-VT9 KĐT Xa La -Phúc La 0988649900 nghiemngocdiep83@gmail.com Nghiêm Ngọc Diệp Đại Học có Nghiêm Ngọc Diệp 30 16 14 0 8 6 0 0 0 8 1 7 0 2 5 1
78 3 MN Tài Năng Việt QĐ số 275/QĐ - UBND 23/06/2020 0 0 Tầng 1 - chung cư Hemisco - KĐT Xa La - Phúc La 988207893 Hazzy91193@gmail.com Nguyễn Thị Huyền Trung cấp Có Đỗ Thị Loan Đại Học 68 29 39 14 12 13 0 0 0 10 5 4 1 2 9 1
79 4 MN ck+ QĐ số 31/QĐ/UBND 05/07/2016 0 0 BT3 khu tổ hợp cao tầng Nam Xa La 985621891 mamnonckplus@gmail.com Trịnh Thị Giang Đại học có Trịnh Thị Dịu Đại Học 65 25 40 12 11 17 0 0 0 10 3 2 5 2 9 1
80 5 MN Babylon QĐ số 112/QĐ/UBND 05/07/2016 0 0 VT10 BT7 KĐT Xala 983981402 Levanmp@gmail.com Lê Vân Đại Học Có Ngô Thị Loan Đại Học 56 13 43 12 20 11 0 0 0 10 6 2 2 2 8 1
81 6 MN Làng An QĐ số 1758/QĐ/UBND 17/5/2022 0 0 VT15 BT6 KĐT Xala 988826718 anvillage.edu@gmail.com Mai Thị Yến Đại Học có Trần Thị Anh TC 40 27 13 2 2 9 0 0 0 8 3 5 0 2 7 1
82 7 MN Ngọn Nến Hồng QĐ số 178/QĐ-UBND 07/06/2024 0 0 VT6-BT7 khu đô thị Xala 0392312248 lipicaxala@gmail.com Lương Thị Hoài Đại Học có Nguyễn Thị Lan Anh Cao đẳng 58 17 41 15 16 10 0 0 0 6 3 3 0 2 8 1
83 8 MN Hoa mai QĐ số 226/QĐ- UBND ngày 8/10/2014 0 0 VT12 BT2 KĐT, Xala 979361898 anvillage.edu@gmail.com Nguyễn Thị Hương Cao Đẳng có Lương Thị Chinh CĐ 40 27 13 2 2 9 0 0 0 8 2 6 0 2 8 1
84 9 MN Sao Khuê QĐ số 419/QĐ-UBND ngày 06/07/2021 0 0 VT18, Liền kề 3, KĐT Xa La, p. Phúc La 0934538586 mamnonsaokhue68@gmail.com Đặng Thị Phương Thảo Đại Học Có Phạm Thị Hạnh CĐ 62 25 37 11 14 12 0 0 0 6 2 4 0 2 2 1
85 10 MN việt sing QĐ số 72/QĐ/UBND ngày 09/5/2014 0 0 BT8 VT8 KĐT xa la Hà Đông 0918456058 vietsingiq8@gmail.com Đào Thị Thu Hiền Đại học có Nguyễn Thị Lý CĐ 41 16 25 8 10 7 0 0 0 6 5 1 0 2 6 1
86 11 MN Ngôi Nhà Của Bé QĐ số 279QĐUBND ngày 25/06/2020 0 0 VT16 LK15 Xa La - Phúc La 916633988 daophuongthuy2016@gmail.com Đào Phương Thùy Cao Đẳng có Phạm Thủy Tiên CĐ 28 11 17 5 4 8 0 0 0 10 9 1 0 2 0 1
87 12 MN Đôi Chân Hạnh Phúc QĐ số 41/QĐ-UBND 6/3/2017 0 0 BT11, VT25 Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 973853698 Hfm.edu.2016@gmail.com Vũ Thị Phương Lan Đại học Có Nguyễn Mỹ Hồng CĐ 59 16 43 7 18 18 0 0 0 9 7 2 0 2 4 1
88 Lê Quý Đôn (5) 1 Vườn Ong QĐ số 356/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 0 0 Tầng 1 tòa H(Cụm chung cư CT7),TDP1, Dương Nội. 388906189 beegardenduongnoi@gmail.com Nguyễn Thị Hậu CĐSPMN BDCBQL Lê Phương Linh CĐSPMN 70 11 59 15 12 32 0 0 0 9 6 2 1 2 100% 1
89 2 Ngôi Nhà Gấu Bông QĐ số 157/QĐ- UBND ngày 19/6/2014 0 0 Tầng 1 CT7E Khu đô thị Dương Nội 2, Duong Nội 988409316 mamnonteddyhouse@gmail.com Phan Thị Minh Nguyệt ĐHSPMN BDCBQL Sa Thị Khuyên CĐSPMN 10 10 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 100% 1
90 3 Những Em Bé Hạnh Phúc QĐ số 355/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 0 0 Tầng 1 CT7B, Khu Đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 984044545 nln16052303@gmail.com Nguyễn Lê Ngân TCSPMN BDCBQL Đặng Thùy Dương TCSPMN 33 11 22 10 12 0 0 0 0 6 3 3 0 2 100% 1
91 4 Ươm Mầm Nhân Cách QĐ số 32/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 0 0 Tầng 1 Tòa CT7B, KĐT Dương Nội, Tổ DP1, Dương Nội 988663359 uommamnhancanh2@gmail.com Nguyễn Minh Thu TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Tho ĐHSPMN 84 42 42 17 16 9 0 0 0 9 3 4 2 2 100% 1
92 5 Ong Vàng QĐ số 212/QĐ-UBND ngày 05/09/2017 0 0 Tầng 1 Toà J Khu đô thị Dương Nội 979057922 beegardenduongnoi@gmail.com Khuất Thị Diệu Thu TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Lan ĐHSPMN 70 27 43 28 15 0 0 0 0 14 7 4 3 2 100% 1
93 Dương Nội (1) 1 Hoa Anh Đào QĐ số 382/QĐPGD ngày 02/04/2014 0 0 TDP Đoàn Kết, Dương Nội 984304036 ngovantnmt@gmail.com Ngô Thị Vân TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Cúc TCSPMN 36 16 20 16 4 0 0 0 0 5 5 0 0 2 0 1
94

Trần Quốc Toản
(3) 1 Khai Minh Đức QĐ số 780/QĐ-UBND ngày 29/11/2022. 0 0 D01, L20 Khu A khu Đô thị Dương Nội 0978514909 mnkmdhn@gmail.com Nguyễn Thị Hương ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hải CĐSPMN 80 25 55 19 16 20 0 0 0 14 0 10 4 2,5 100% 1

95 2 Đồ Rê Mí QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 0 0 Số 1 ngõ 88, ngách 88/48 đường La Nội, Dương Nội 0966368674 maioanhnd@gmail.com Mai Thi ̣Oanh TCSPMN BDCBQL Ngô Thị Thái TCSPMN 30 27 3 3 0 0 0 0 0 5 4 1 0 2 0 1
96 3 Lá Phong Xanh QĐ số 590/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 0 0 D03-LK27,28 Khu A KĐT Dương Nội, Dương Nội 0355468585 nttquynh5298@gmail.com Nguyễn Thi ̣Thúy Quỳnh ĐHSPMN BDCBQL Lương Thị Ngọc Yến CĐSPMN 40 11 29 10 1 18 0 0 0 6 1 4 1 2 100% 2
97 Sen Hồng (4) 1 Mây Xanh QĐ số: 278/QD-UBND ngày 16/07/2020 0 0 Căn liền kề 46 C38 khu liền kề Gleximco C, Dương Nội 343662391 mamnonmayxanh1@gmail.com Đào Thị Hồng Vân TCSPMN BDCBQL Lò Thị Vui CĐSPMN 60 30 30 15 15 0 0 0 0 10 3 7 0 2,5 0 1
98 2 Em Bé Tháo Vát QĐ số: 223/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 0 0 Liền kề C3- 05 khu C Glexinco 834544767 Sisusteam001gmail.com Lê Thị An CĐSPMN BDCBQL Trần Thị Hằng CĐSPMN 25 13 12 10 2 0 0 0 0 6 1 5 0 2,5 83% 1
99 3 Xứ Sở Thần Tiên QĐ số: 48/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 0 0 Tầng 1,2 tòa ICID, Lô C37, khu C, LTT, DN 985850607 Alicemontessori0106@gmail.com Trịnh Thị Nhung ĐHSPMN BDCBQL Lê Thị Ngọc Thúy ĐHSPMN 10 9 1 1 0 0 0 0 0 5 3 1 1 2,5 100% 1
100 4 Đức Trí QĐ Số: 243/QĐ -UBND ngày 05/09/2024 0 0 C42 - BTSL5 Khu C - Geleximco, Dương Nội 0359120527 Ductriduongnoi2024$@gmail.com Vương Thị Hồng CĐSPMN BDCBQL Vũ Thị Yến ĐHSPMN 18 14 4 4 4 1 3 2 100% 1
101 Kim Đồng (2) 1 Việt Ý QĐ số 96/QĐ-UBND ngày 10/04/2023 0 0 BT 10-23 Khu đô thị An Hưng, Dương Nội, 0917525714 mamnonviety.viis@gmail.com Nguyễn Thị Hoa ĐHSPMN BDCBQL Lê Thị Thu Thủy ĐHSPMN 46 31 15 12 2 1 0 0 0 10 0 7 3 2,5 100% 2
102 2

Những Người Bạn Nhỏ An
Hưng QĐ số 51/QĐ - UBND ngày 01/02/2023 0 0 BT08 - 15 An Hưng, KĐT An Hưng, Dương Nội 0976352043 mnlittlefriends3@gmail.com Nguyễn Thi ̣Hằng ĐHSPMN BDCBQL Phạm Thị Ánh ĐHSPMN 26 16 10 10 0 0 0 0 0 6 2 1 3 2,5 0 1

103 Hoàng Hanh (3) 1 Vườn Trẻ Thơ QĐ số 167/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 0 0 Số 54 đường la nội TDP Hoàng Hanh- Dương nội 981508268 mnvuontretho68@gmail.com Nguyễn Thị Hằng TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thảo TCSPMN 35 22 13 8 2 3 0 0 0 6 5 1 0 2 83,30% 1
104 2 Tràng An QĐ số 208/QĐ- UBND ngày 8/8/2019 0 0 TDP Quyết Tâm, Dương Nội 374508954 namanh2780@gmail.com Đàm Thị Anh CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Tú Oanh CĐSPMN 40 22 18 10 8 0 0 0 0 5 3 2 0 2 40% 1
105 3 Thiên Hà Xanh QĐ số: 242/QĐ -UBND ngày 8/11/2023 0 0 Tầng 1, tòa nhà AndLand Lake View, Dương Nội 962554083 thienhaxanhschool@gmail.com Nguyễn Thị Như Sao ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thuý Hằng ĐHSPMN 30 22 8 5 1 2 0 0 0 5 2 2 1 2 100% 1
106 La Dương (2) 1 Mặt trời Bé Con QĐ số: 320/QĐ -UBND ngày 20/11/2024 0 0 Ô 13, lô B11, Khu đô thị 2 Lê Trọng Tấn- Dương Nội 388888658 mattroibecon989@gmail.com Trần Thị Thanh Tuyền ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Mai Hương CDĐSPMN 25 10 15 5 10 0 0 0 0 6 2 4 0 2 50% 1
107 2 Hòa Bình QĐ số: 198/QĐ -UBND ngày 18/6/2024 0 0 Ô 18, 19, BT 51-LK 20, Khu B-Geleximco-Dương Nội 904665226 heiwavietnam.vn@gmail.com Nguyễn Thị Hằng ĐH MỞ BDCBQL Phạm Thúy Quyên CDĐSPMN 30 8 22 9 13 0 0 0 0 6 1 5 0 2 33% 1
108 Yên Nghĩa 1 (6) 1 Ánh Dương QĐ số 202/QĐ-UBND ngày 07/09/2019 0 0 Tổ 22 phường yên Nghĩa _ Hà Đông _Hà Nội 968330125 mnanhduong29@gmail.com Đinh Thị Thuỳ ĐHSPMN BDCBQL Lê Thị Mai ĐHSPMN 65 30 35 25 10 0 0 0 0 13 8 1 4 2 100% 1
109 2 Hoa Sen QĐ số 33/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 0 0 Tổ 5 phường Yên Nghĩa 868083335 Phammaik41@gmail.com Phạm Thị Mai ĐHSPMN BDCBQL Lê Thị Thu CĐSPMN 42 22 20 8 7 5 0 0 0 6 4 2 0 2 100% 1
110 3 Giáo Dục Xanh QĐ số 216/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 0 0 Tổ 17 phường Yên Nghĩa 901755486 chilan2405@gmail.com Đỗ Thúy Lan ĐHSPHN BDCBQL Nguyễn Thị Thu Thủy CĐSPMN 15 10 5 0 4 1 0 0 0 5 2 2 1 2 100% 1
111 4 Ánh Sáng QĐ Số 162/QĐ- UBND ngày 17/7/2023 0 0 Tổ 22 phường Yên Nghĩa 933893222 mamnonanhsangacademy@gmail.com Lương Thị Thảo CĐSPTW BDCBQL Dương Thị Trang CĐSPMN 53 20 33 13 11 9 0 0 0 10 1 9 0 2 100% 1
112 5 Ánh Dương EQ QĐ số 42/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 0 0 Tổ 22 phường Yên Nghĩa 968330125 mnanhduong29@gmail.com Hoàng Vũ Sinh TC BDCBQL Mai Thị Đào CĐSPMN 55 0 55 16 18 21 0 0 0 6 4 2 0 2 100% 1
113 6 Trái Tim Của Mẹ QĐ số 239/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 0 0 BT02-B2 , Lô B.phường Yên Nghĩa 335760259 Lethithuphuongnd@gmail.com Lê Thị Thu Phượng ĐHSPMN BDCBQL Đỗ Thị Giang CĐSPMN 35 20 15 8 7 0 0 0 0 6 4 2 0 2 100% 1
114 Yên Nghĩa (1) 1 Bé Thông Minh QĐ số 250/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 0 0 Tổ dân phố số 1-Yên Nghĩa 989620308 mamnonbethongminh 2011@gmail.com Nguyễn Thị Thủy ĐHSPMN BDCBQL Phạm Thị Vân Anh CĐSPMN 18 9 9 7 2 0 0 0 0 4 3 1 0 2 30% 1
115 Hòa Bình (5) 1 Thần Tiên QĐ số 313/QĐ- UBND ngày 18/12/2019 0 1 Tổ 15 Hoà Bình- Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội 336790300 nt.thantien@gmail.com Trịnh Thị Hoa TCMN BDCBQL Ngô Thị Thuật ĐHSPMN 49 14 35 14 12 9 0 0 0 5 2 0 3 1,25 0 1
116 2 Phương Anh QĐ số: 147/QĐ-UBND ngày 2/5/2018 0 0 Tổ 14, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 984100136 mamnonphuonganh2015@gmail.com Lê Thị Thanh CĐSPMN BDCBQL Ngô Thị Thu Hoài CĐSPMN 60 35 25 12 13 0 0 0 0 8 5 2 1 2 62,50% 1
117 3 Việt Đức QĐ số 62/QĐ-UBND ngày 22/2/2023 0 0 Số 9-Tổ 14-Yên Nghĩa-Hà Đông- Hà Nội 977209334 Vietducngocthuy@gmail.com Nguyễn Thị Lệ Thanh CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Lệ Thanh CĐSPMN 25 10 15 7 8 0 0 0 0 4 2 1 1 2 75% 1
118 4 Phương Trang QĐ số: 138/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 0 0 Tổ 16 Hoà Bình- Yên Nghĩa- Hà Đông - Hà Nội 377833837 mnphuongtrangyennghia@gmail. com Nguyễn Thị Hường TCSPMN BDCBQL Hoàng Thị Phưa CĐSPMN 25 13 12 7 5 0 0 0 0 4 1 3 0 2 50% 1
119 5 Nắng Mai QĐ số: 1138/QĐ- UBND, ngày 31/12/2022 0 0 Tổ 16, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 984971813 mamnonnangmai13593@gmail.com Nguyễn Thị Mơ TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Trang CĐSPMN 40 20 20 13 7 0 0 0 0 9 7 2 0 2 0 1
120 2 Ngôi Nhà Cây Xanh QĐ số: 396/QĐ-UBND, ngày 08/11/2013 0 0 Tầng 1 - CT8B, KĐT Dương Nội 2, Yên Nghĩa 979768695 greentreehouse.vp@gmail.com Lê Hồng Xiêm ĐHSPMN BDCBQL Đoàn Thị Nhung ĐHSPMN 76 12 64 14 10 40 0 0 0 15 3 7 5 2 33% 2
121 3 Vườn Ong Tòa H QĐ số: 277/UBND, ngày 30/10/2018 0 0 Tầng 1 tòa H chung cư HH2 Xuân Mai , Yên Nghĩa 986865235 beegardenfgh@gmail.com Đào Thị Thanh Hòa ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Diệu Linh CĐSPMN 70 18 52 19 15 18 0 0 0 11 6 4 1 2 100% 1
122 4 Vườn Ong Tòa F QĐ số: 297/UBND, ngày 22/11/2018 0 0 Tòa F chung cư Xuân Mai Complex, Yên Nghĩa 978566838 beegarden.fgh@gmail.com Trần Khánh Tường ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Ngọc Anh TCSPMN 70 20 50 20 15 15 0 0 0 13 4 8 1 2 100% 1
123 5 Vườn Ong HH2K QĐ số: 149/UBND, ngày 5/5/2018 0 0 Tòa K chung cư Xuân Mai Complex, Yên Nghĩa 868601586 beegarden.hh@gmail.com Nguyễn Thị Hà TCSPMN BDCBQL Phan Thị Minh Huệ ĐHSPMN 72 13 59 15 15 29 0 0 0 11 5 2 4 2 100% 1
124 6 Bông Sen Hồng QĐ số: 16/QĐ-UBND, ngày 25/01/2017 0 0 Tầng 1 - HH2D, KĐT Dương Nội, Yên Nghĩa 982993322 mamnonbongsenhong@gmail.com Phạm Thị Lan TCSPMN BDCBQL Đinh Thị Hòa CĐSPMN 82 45 37 11 14 12 0 0 0 12 7 5 0 2 0 1
125 7 Việt Hàn IQ QĐ số: 299/QĐ -UBND, ngày 03/06/2020 0 0 Tầng 1 - Tòa CT8C - KĐT Dương Nội 979424792 viethaniqpreschool@GMAIL.COM Đỗ Thị Hương CĐSPMN BDCBQL Phạm Thị Tuyến CĐSPMN 64 16 48 19 12 17 0 0 0 10 7 3 0 2 0 1
126 8 Phượng Hồng QĐ số: 367/QĐ-UBND, ngày 24/11/2014 0 0 Tầng 1 tòa nhà HH2E khu ĐTM Dương Nội, Yên Nghĩa, 985547565 mnphuonghonghn@gmail.com Nguyễn Thị Mai ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Tấm TCSPMN 76 27 49 15 19 15 0 0 0 10 6 3 1 2 100% 1
127 9 Tinh Hoa QĐ số: 193/QĐ-UBND, ngày 13/06/2018 0 0 Tầng 1, tòa C, chung cư HH2 Xuân Mai, Dương Nội 919781388 mamnontinhhoa@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Hà THPT BDCBQL Trịnh Thị Thùy Dung ĐHSPMN 85 29 56 25 20 11 0 0 0 10 4 5 1 2 80% 1
128 Yên Hòa (9) 1 Thiên Thần Nhỏ QĐ số: 231/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 0 0 U01.L71 Khu đô thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa 985.825.843 thienthannho.donghia@gmail.com Hà Thị Yến CĐSPMN BDCBQL Phạm Thị Thái CĐSPMN 40 18 22 8 8 6 0 0 0 7 4 1 2 2 0 1
129 2 Em Bé Hạnh Phúc QĐ số 116/QĐ-UBND, ngày 10/06/2024 0 0 U06 - L18, KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa 0979187756 mnbambinimontessori@gmail.com Lê Thị Nga ĐHSPMN BDCBQL Phan Thị Loan ĐHSPMN 78 28 50 10 12 28 0 0 0 15 5 8 2 3 50% 2
130 3 Cúc Họa Mi QĐ số: 210/QĐ-UBND ngày 30/07/2018 0 0 L29, dãy U1, KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa 978778585 truongcuc84@gmail.com Trương Thị Cúc ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Tuyết CĐSPMN 66 24 42 15 13 14 0 0 0 10 4 5 1 2 50% 1
131 4 Trí Đức QĐ số: 298/QĐ-UBND, ngày 3/12/2019 0 0 Tổ 11, Yên Nghĩa, Hà Đông Hà Nội 989484868 Mamnontriductailoc3@gmail.com Nguyễn Thị Hòa TCSPMN BDCBQL Vũ Thị Kim Anh TCSPMN 71 16 55 19 18 18 0 0 0 8 6 2 0 2 50% 1
132 5 Hoa Đỗ Quyên QĐ số 73/QĐ-UBND, ngày 03/03/2023 0 0 U03.L21, KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa 383406599 bongsenvang2017@gmail.com Nguyễn Thị Hoài Thương TCSPMN BDCBQL Hoàng Thị Hường ĐHSPMN 34 22 12 8 4 0 0 0 0 8 2 5 1 2 0 1
133 6 Việt Nhật QĐ số 148/QĐ-UBND, ngày 24/10/2019 0 0 U01- L45, KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa 983306101 mnhoathuytien@gmail.com Trịnh Thị Thu Hằng CĐSPMN BDCBQL Lê Thị Thu ĐHSPMN 48 23 25 0 18 7 0 0 0 8 3 4 1 2 50% 1
134 7 Nhà Mây QĐ số: 237/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 0 0 U08.L47 Phân khu D, KĐT Dương Nội, Yên Nghĩa 988863390 maymontessori102@gmail.com Lưu Thị Mi Li THPT BDCBQL Tống Thị Đào ĐHSPMN 86 28 58 18 20 20 0 0 0 9 3 2 4 2 30% 1
135 8 Ngôi Nhà Tre ̉Thơ QĐ số: 43/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 0 0 U08-L43, Khu D, Khu đô thi ̣mới Dương Nội, Yên Nghĩa 976538616 ngoinhatretho@gmail.com Trần Quỳnh Anh ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Mơ CĐSPMN 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 2 0 1
136 9 Hoa Mặt Trời QĐ số: 41/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 0 0 Ô đất L02, Lô T02, khu D, Dương Nội, Yên Nghĩa 332825258 hoamatroiyennghia@gmail.com Tư ̀Thi ̣Hà ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thu Hà CĐSPMN 62 46 16 11 5 0 0 0 0 8 5 3 0 2 50% 1
137 Hoa Sen (14) 1 Hoa Bé Ngoan QĐ số 17/QĐ- UBND ngày 04/02/2008 0 0 A76TT9 Khu đô thị Văn Quán 975270919 Bachha1980@gmail.com Nguyễn Thiị Thu Hà ĐHSPMN BDCBQL Mai Thị Anh ĐHSPMN 42 13 29 8 13 8 0 0 0 8 2 4 2 2 80% 1
138 2 Hoa Bé Ngoan 2 QĐ số 113/QĐ- UBND ngày 26/8/2009 0 0 A8BT1 Khu đô thị Văn Quán 989035922 hagps2019@gmail.com Nguyễn Thị Linh Nhâm ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Linh Nhâm ĐHSPMN 60 9 51 10 21 20 0 0 0 12 4 5 3 2,5 60% 1
139 3 Bảo Anh QĐ số 334/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 0 0 Số 23 -Đường Lương Ngọc Quyến - P. Văn Quán 944218170 Mamnonbaoanh1974@gmail.com Lương Thị Thủy CĐSPMN BDCBQL Lương Thị Thủy CĐSPMN 27 12 15 6 9 0 0 0 0 4 3 1 0 2 50% 1
140 4 Bé Thông Minh QĐ số 649/QĐ- UBND ngày 24/9/2021 0 0 A16 – TT15 Khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc 915456786 bethongminh2020@gmail.com Trần Thanh Huyền ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Ngọc Mai ĐHSPMN 39 19 20 14 4 2 0 0 0 7 4 2 1 2 14,28 1
141 5 Hướng Dương QĐ số 317/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 0 0 C12TT13 KĐT Văn Quán – P. Văn Quán 976250121 huongduongvanquan@gmail.com Phạm Thị Hoài ĐHSPMN BDCBQL Đặng Thị Sen CĐSPMN 45 12 33 12 21 0 0 0 0 6 4 2 0 2 50% 1
142 6 Ong Việt QĐ số 19 /QĐ- UBND ngày 18/01/2016 0 0 A12 – TT13 Khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc 982927797 mamnonongvietvanquan@gmail.com Ngô Thanh Huyền THPT BDCBQL Lê Thị Kim Dung ĐHSPMN 40 20 20 10 3 7 0 0 0 6 2 2 2 2 0 1
143 7 Cánh Diều Vàng QĐ số 325/QĐ-UBND Ngày 09/7/2016 0 0 Tầng 2 Tòa SDU –Số 143 Trần phú – P. Văn Quán 862378885 Goldkite.143vanphu@gmail.com Nguyễn Thị Ngọc Bích THPT BDCBQL Trần Thị Thu Thủy TCSPMN 37 23 14 10 4 0 0 0 0 5 5 0 0 2,5 75% 1
144 8 Cầu Vồng QĐ số 112/QĐ-UBND. Ngày 28/8/2019 0 0 Số 21-Tổ 2-Văn Quán. 986788201 Denui161091@gmail.com Phan Thị Liên ĐHSPMN BDCBQL Phan Thị Liên ĐHSPNN 40 15 25 15 10 0 0 0 0 6 2 3 1 2 0 1
145 9 Tulip QĐ số 650/QĐ-UBND ngày 25/9/2021 0 0 583-CT2,chung cư nàng Hương, Văn Quán. 399146874 nguyenngat 0903@gmail.com Nguyễn Thị Ngát ĐHNN BDCBQL Nguyễn Thị Ngát ĐHSPNN 30 10 20 10 10 0 0 0 0 6 1 1 4 2 50% 1
146 10 Giáo dục Xanh QĐ số 274/QĐ – UBND. Ngày 14/12/2018 0 0 Biệt thự 06 ngõ 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán. 963404080 mamnononhocvienxanh@gmail.com Kiều Thị Thanh ĐHSPMN BDCBQL Đỗ Thị Minh Tú CĐSPMN 57 20 37 18 10 9 0 0 0 10 0 8 2 2 100% 1
147 11 Ngôi Sao Nhỏ QĐ số 60/QĐ-UBND ngày25/6 /2014 0 0 A12-BT1 phường Văn Quán. 973617690 mamnonngoisaonho1@gmail.com Mã Thị Huyền CĐSPMN BDCBQL Đào Thị Thu Trang TCSPMN 56 26 30 12 7 11 0 0 0 9 6 3 0 2 60% 1
148 12 Vườn Trẻ Thơ QĐ số 1544/QĐ-UBND. Ngày 25/7/2022 0 0 C68-TT9 KĐT Văn Quán- Yên Phúc, Văn Quán. 982465215 Phạmkimdung84@gmail.com Phạm Thị Kim Dung ĐHSPMN BDCBQL Hoàng Thị Huệ ĐHSPMN 28 19 9 9 0 0 0 0 0 6 4 1 1 2 35% 1
149 13 Kim Cương QĐ số 1506/QĐ-UBND. Ngày 27/6/2022 0 0 308 đường Chiến Thắng, Văn Quán. 982121188 Maihuonght2004@gmail.com Vũ Thị Mai Hương ĐHSPMN BDCBQL Phạm Thị Phương Thúy CĐSPMN 28 10 18 10 8 0 0 0 0 4 3 1 0 2 20% 1
150 14 Nhân Lễ QĐ số 104/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 0 0 Số 67 Đường 19/5 (số 50-BT7) TDP 8, Văn Quán. 949132891 nhanlepreschool@gmail.com Nguyễn Thị Ánh Tuyết ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hoạt CĐSPMN 11 7 4 0 4 0 0 0 0 4 1 2 1 2 0 1
151 Huyền Kỳ (4) 1 Hoa Thủy Tiên QĐ số: 301/QD-UBND ngày 15/11/2019 0 0 DV 04 lk 133 tổ 8 Phú Lãm. 903212881 banmai3011@gmail.com Lê Thị Nga TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Lan ĐHSPMN 65 30 35 12 14 9 0 0 0 6 0 2 4 2 100% 1
152 2 Việt Sing QĐ số: 7073/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 0 0 tổ 7 Phú Lãm, Hà Đông. 902198791 nguyenthu0912@gmail.com Nguyễn Thị Thu TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Lân TCSPMN 70 30 40 15 25 0 0 0 0 8 3 5 0 2 100% 1
153 3 Bé Hạnh Phúc QĐ số: 110/QĐ-UBND ngày 07/04/2023 0 0 Số 146 tổ 8 Phú Lãm. 976797269 ngoctuyet5512@gmail.com Đinh Thị Tuyết TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Phương ĐHSPMN 49 17 32 15 17 0 0 0 0 5 2 3 0 2,5 40% 1
154 4 Bi Bi QĐ sô: 109/QD-UBND ngày 07/04/2023 0 0 Số 128 tổ 8 Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 936759275 tranhuong8778@gmail.com Trần Thị Hương CĐSPMN BDCBQL Phạm Thị Phương CĐSPMN 45 30 15 0 10 5 0 0 0 6 0 6 0 2 100% 1
155 Phú Lãm (6) 1 Mặt Trời Bé Thơ QĐ số: 7059/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 0 0 Số 43 đường Phú Lương, tổ 4, Phú Lãm 942742996 thanhtamtaybac@gmai.com Nguyễn Thị Thanh Tâm TCSPMN BDCBQL Trịnh Thị Nguyệt ĐHSPMN 35 17 18 8 7 3 0 0 0 4 3 0 1 2 60% 1
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156 2 Ban Mai 2 QĐ số: 125/QĐ-UBND ngày 25/05/2018 0 0 Số 46 Phố Xốm, Phú Lương. 934616588 banmai3011@gmail.com Lưu Thị Hằng ĐHSPMN BDCBQL Lê Thị Thoa TCSPMN 25 25 0 0 0 0 0 0 0 7 4 2 1 1,75 75% 1
157 3 Sóc Nhí QĐ số: 251/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 0 0 Số 88, Tổ 5, Quang Lãm, Phú Lãm 972848386 mamnonsocnhi88@gmail.com Nguyễn Thị Anh TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thu Thủy CĐSPMN 16 16 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1,5 60% 1
158 4 Tuổi Thơ QĐ số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 0 0 Số 108 đường Thanh Lãm, Phú Lãm 983865548 mamnontuoitho2018@gmail.com Nguyễn Thị Hương TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Nguyên CĐSPMN 20 20 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 2,5 80% 1
159 5 Khai Tâm QĐ số: 70/QĐ-UBND ngày 14/03/2023 0 0 LK 16, khu đấu giá Quang Lãm , Phú Lãm 774321433 tuoinguyen0912@gmail.com Nguyễn Thị Hồng Liên CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thu CĐSPMN 43 20 23 23 0 0 0 0 0 5 3 2 0 2,5 66% 1
160 6 Bé Hạnh Phúc 2 QĐ số: 219/QĐ-UBND ngày 4/8/2023 0 0 SN 41, TDP 6 phường Phú Lãm. 964184068 0966063898lm@gmail.com Lê Thi ̣Châm ĐHSPMN BDCBQL Ứng Thị Huệ CĐSPMN 28 20 8 8 0 0 0 0 0 6 3 2 1 2 40% 1
161 Hương Sen (1) 1 Hướng Dương QĐ số: 28/QĐ-UBND ngày 15/03/2012 0 0 H22 Khu Man Bồi, Tổ 9 Phú Lãm. 378985152 mnhuongduonghd@gmail.com Nguyễn Thị Luyến TCSPMN BDCBQL Xa Thị Thơ CĐSPMN 68 33 35 18 17 0 0 0 0 9 7 2 0 2 100% 1
162 La Khê (10) 1 Cỏ Ba Lá QĐ số: 223/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 0 0 Liền kề 16 lô 24 khu đô thị An Hưng, La Khê.

972682708/
0945312768 m.n.co.ba.la@gmail.com Đinh Thị Hoa TCSPMN BDCBQL Đinh Thị Hoa TCSPMN 51 18 33 12 10 11 0 0 0 8 4 3 1 2 50% 1

163 2 Mèo Con QĐ số: 105/QĐ-UBND ngày 17/06/2024 0 0 LKC26727 Cc COMA18 ngõ 32 Lê Trọng Tấn, La Khê. 0977316855 beyeumamnonkitty@gmail.com Nguyễn Thị Liên CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Liên CĐSP MN 35 15 20 15 5 0 0 0 0 4 2 2 0 2 25,00% 1
164 3 Quỳnh Anh QĐ sô: 13/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 0 0 95 Phan Đình Giót, .La Khê. 368784511 mamnonquynhanh2010@gmail.com Nguyễn Thị Ninh CĐSPMN BDCBQL Bùi Thị Tuyến CĐSPMN 26 13 13 6 5 2 0 0 0 4 2 2 0 2 0% 1
165 4 Mai Ca QĐ số: 134/QĐ-UBND ngày 14/07/2014 0 0 368B Quang Trung, La Khê. 934469773 mamnonmaica368@gmail.com Nguyễn Thị Loan ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hường TCSPMN 59 14 45 15 15 15 0 0 0 8 6 1 1 2 50% 1
166 5 Ban Mai QĐ số: 89/QĐ-UBND ngày 07/05/2011 0 0 253 tổ 4 - Phường La khê - Hà Đông 948503319 mamnonbanmai@gmail.com Nguyễn Thị Thu Hằng TC SPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thu Hằng TCSPMN 27 10 17 6 6 5 0 0 0 3 3 0 0 2 0% 1
167 6 Bông Hồng QĐ số: 94/QĐ-UBND ngày 30/05/2020 0 0 liền kề 35-khu dv Lê Trọng Tấn- tổ 8- La Khê 0942038788 nguyenthuhuyen046345@gmail.com Lê Phương Chung ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thu HUyền CĐSPMN 42 11 31 14 9 8 0 0 0 6 1 4 1 2 57% 1
168 7 Sao Mai QĐ số: 197/QĐ-UBND ngày 6/10/2014 0 0 No22- LK 787- khu Bờ Hội - TDP4 - P La Khê. 976364997 mamnonsaomai01@gmail.com Phạm Thanh Mai ĐHSPMN BDCBQL Phạm Thanh Mai ĐHSPMN 25 4 21 15 0 6 0 0 0 5 0 4 1 2 70% 1
169 8 Vườn Mặt Trời QĐ số: 516/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 0 0 Tầng 1- CC An Lạc - 368B Quang Trung - P. La Khê. 978258869 mannonvuonmattroi@gmail.com Vũ Thị Phượng THPT BDCBQL Đặng Thị Trang CĐSPMN 55 12 43 11 14 18 0 0 0 10 4 6 0 2,5 70% 1
170 9 Lá Phong Xanh 1 QĐ số: 321/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 0 0 Liền kề 16, lô 21, kđt An Hưng, La Khê. 964129900 lpxanhung1@mla.edu.vn Đỗ Thúy Hòa ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Tuyết Mai ĐH SPMN 70 22 48 12 22 14 0 0 0 10 6 4 0 2 100% 1
171 10 Ngôi Nhà Ấm Áp QĐ số: 130/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 0 0 Tầng 2 Tòa FLC, TDP 7, La Khê. 0965092688 mamnonwarmhouseflc@gmail.com Chu Thị Trang Nhung ĐHSPMN BDCBQL Ngô Thị Thoa ĐHSPMN 25 13 12 9 3 0 0 0 0 4 1 2 1 2 75% 1
172 Văn Khê (38) 1 Những Ngôi Sao Lấp Lánh QĐ số: 136/QĐ-UBND ngày 22/06/2018 0 0 Biệt thự M09-L03, A khu ĐTM Dương Nội, La Khê. 975279095 sparklingstars136@gmail.com Nguyễn Thị Phương TCSPMN BDCBQL Tạ Thị Như Trang ĐHSPMN 48 9 39 13 16 10 0 0 0 8 5 1 2 2 100% 1
173 2 Ban Mai Xanh QĐ số: 234-QĐ-UBND, ngày 30/9/2019 0 0 LK9-3 kđt Văn Khê- phường La Khê Hà Đông- HN 965733288 mn.banmaixanh@gmail.com Bùi Thị Huế ĐHSPMN BDCBQL Phạm Thị Là CĐSPMN 46 22 24 0 10 14 0 0 0 6 0 6 0 2 83% 1
174 3 Ngôi Nhà Của Bé QĐ số: 293/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 0 0 BT3-2 KĐT Văn Khê, La Khê. 868100569 ngoinhacuabe2016@gmail.com Đỗ Tuyết Mai TCSPMN BDCBQL Đỗ Tuyết Mai ĐHSPMN 46 21 25 0 25 0 0 0 0 5 1 3 1 2 100% 1
175 4 Nắng Mai QĐ số 12/ QĐ/ UBND ngày 24/1/2014 0 0 Số 4,lk 12, khu đô thị Văn Khê, La Khê 962962281 mamnonnangmai.edu@gmail.com Nguyễn Thị Tình CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Nga CĐSPMN 35 15 20 7 5 8 0 0 0 6 2 4 0 2 10% 1
176 5 Tuệ Đức QĐ số: 43/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 0 0 Lô 4, liền kề 3, Khu đô thị Văn Khê, La Khê. 972.582.984 buikhanhly21296@gmail.com Bùi Khánh Ly CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hà ĐHSPMN 53 11 42 14 16 12 0 0 0 8 3 4 1 2 100% 1
177 6 Chồi Non Eco QĐ số: 29/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 0 0 Shop house 03- tòa Anland complex- La Khê. 977702966 MNEcokidsAnland@gmail.com Trần Thị Hương ĐHSPMN BDCBQL Chu Lệ Hằng ĐHSPMN 55 15 40 13 15 12 0 0 0 8 1 7 0 2 8% 1
178 7 Hoa Mùa Xuân QĐ số: 12/QĐ-UBND ngày 13/1/2021 0 0 M09, L04, khu đô thị Dương Nội. 966205556 akinaduongnoi@gmail.com Bùi Thị Mười CĐSPMN BDCBQL Dương Hoài Thu CĐSPMN 59 24 35 13 10 12 0 0 0 9 4 5 0 2 4% 1
179 8 Chu Văn An QĐ số 231/QĐ- UBND ngày 26/02/2014 0 0 Khu đô thị Văn Khê - Hà Đông. 912167704 c1chuvanan.hadong@gmail.com Nguyên Thị Vân Trang THPT BDCBQL Trần Thị Hiền ĐHSPMN 85 0 85 25 30 30 0 0 0 12 5 4 3 4 12% 2
180 9 Hòa Bình QĐ số 253/QĐ-UBND, ngày 26/5/2021 0 0 Biệt thự M09-L05 Khu ĐTM Dương Nội, La Khê. 947.659.628 maianhhbn@gmail.com Mai Thị Anh ĐHSPMN BDCBQL Trần Thị Hoa TCSPMN 60 17 43 20 16 7 0 0 0 9 6 1 2 2 8% 1
181 10 Hoa Li Ly QĐ số: 144/QĐ-UBND ngày 02/08/2023 0 0 BT 6-5, Khu đô thị Văn Khê, La Khê. 969981168 lilylakeside.preschool@gmail.com Nguyễn Thị Ngọc Quế TCSPMN BDCBQL Lê Thị Hồng Vân CĐSPMN 45 12 33 13 12 8 0 0 0 9 7 2 0 2 9% 1
182 11 Nhà Khoa Học Nhỏ QĐ số 334/ QĐ/ UBND ngày 27/7/2022 0 0 Số 14, LK 17, khu đô thị Văn Khê, La Khê 984322483 nhakhoahocnho123@gmail.com Trịnh Thị Yến ĐHSPMN BDCBQL Lê Thị Hồng ĐHSPMN 25 15 10 10 0 0 0 0 0 4 3 0 1 2 10% 1
183 12 Thế Giới Trẻ Thơ QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 13/03/2019 0 0 L07-08 BT An Khang - KĐT Dương Nội - La Khê 948.011.299 phuongxinh6699@gmail.com Đỗ Thị Thùy Hương ĐHSPMN BDCBQL Đặng Kim Phương ĐHSPMN 85 25 60 20 22 18 0 0 0 11 4 4 3 2 100% 2
184 13 Ngôi Nhà Xanh QĐ số: 276/QĐ-UBND ngày 21/06/2021 0 0 BT M10-L16 Khu A KĐT Dương Nội, La Khê. 978824606 Mamnonngoinhaxanh.duongnoi@gmail.com Phạm Thanh Hà CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Bích Quyên CĐSPMN 58 23 35 15 12 8 0 0 0 8 3 5 0 2 60% 1
185 14 Ước Mơ QĐ số: 14/QĐ- UBND ngày 01/4/2008 0 0 Lô 19-23, LK 14, Khu đô thị Văn Khê 934608066 d.i.s.hanoivietnam@gmail.com Nguyễn Thị Ngọc Huyền ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Ngọc Huyền ĐHSPMN 88 24 64 18 14 32 0 0 0 15 0 11 4 2,5 100% 2
186 15 Tia Nắng QĐ số: 333/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 0 0 L08-L10. KĐT Dương Nội, La Khê. 986528838 Brightkidskindergarten810@gmail.com Nguyễn Thị Loan CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Loan TCSPMN 25 10 15 8 7 0 0 0 0 6 2 4 0 2 17% 1
187 16 Lá Phong Xanh 4 QĐ số: 170/QĐ-UBND ngày 19/4/ 2021 0 0 LK10- lô 2- khu đô thị Văn khê- la khê- Hà đông 862899086 lpxvankhe1@mla.edu.vn Nguyễn Bích Phượng THPT BDCBQL Nguyễn Thị Lơm TCSPMN 39 14 25 13 12 0 0 0 0 6 3 3 0 2 100% 1
188 17 Hoa Trà My QĐ số 411/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 0 0 V1-B01 đường Nguyễn Thanh Bình - La Khê. 941885686 hoatramy.terra@gmail.com Nguyễn Thị Dung TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Dung TCSPMN 30 18 12 4 7 1 0 0 0 6 6 0 0 2 50% 1
189 18 IQ Thăng Long QĐ số: 116/QĐ-UBND ngày 24/05/2018 0 0 M08L04 - Khu A - KĐT Dương Nội, La Khê. 965449818 mamnoniqthanglong@gmail.com Nguyễn Thị Khánh TCSPMN BDCBQL Võ Tố Quyên ĐHSPMN 56 18 38 18 7 13 0 0 0 8 6 1 1 2 100% 1
190 19 Olympia QĐ số: 309/QĐ-UBND ngày 24/06/2022 0 0 LK 5-17,18 khu đô thi ̣Văn Khê, La Khê. 886541624 olympiavankhe@gmail.com Tô Ngọc Vy ĐHSPMN BDCBQL Đặng Thị Phương ĐHSPMN 70 12 58 7 8 43 0 0 0 13 6 4 3 2 100% 1
191 20 Lá Phong Xanh 5 QĐ số: 45/QĐ-UBND ngày 5/3/2020 0 0 LK10- lô 3- khu đô thị Văn Khê, La Khê. 862899086 lpxvankhe1@mla.edu.vn Nguyễn Thị Thúy TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thúy TCSPMN 49 13 36 0 13 23 0 0 0 6 4 2 0 2 100% 1
192 21 Mặt Trời Đỏ QĐ số: 34/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 0 0 5 LK3 Khu đô thị Văn Khê, La Khê. 868680950 mattroidovankhe@gmail.com Nguyễn Hồng Tâm ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thanh Hải TCSPMN 38 22 16 16 0 0 0 0 0 6 6 0 0 2 0% 1
193 22 Vườn Ong 1 QĐ số: 250/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 0 0 Tầng 1,2 CT5A&B, Khu đô thị mới Văn Khê, La Khê 972440557 mamnonbeegarden@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Tâm ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thuý Hiền CĐSPMN 69 30 39 0 14 25 0 0 0 13 4 8 1 2 100% 1
194 23 Vườn Ong 2 QĐ số: 256/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 0 0 Tầng 2 toà nhà CT5A, Khu đô thị Văn Khê, La Khê 973362781 mamnonbeegarden@

gmail.com
Lê Thị Hương CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Mai CĐSPMN 72 12 60 12 23 25 0 0 0 14 3 10 1 2 100% 2

195 24 Tuổi thơ hạnh phúc QĐ số: 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 0 0 L02.05 phân khu A, khu đô thị Dương Nội, La Khê 902.605.880 infohappytime.inter@gmail.com Phạm Thị Phương Thảo ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thúy ĐHSPMN 75 20 55 8 10 37 0 0 0 16 10 4 2 2,5 100% 2
196 25 Ngôi sao QĐ số: 303/QĐ- UBND ngày 22/06/2022 0 0 Biệt thự 01-03 khu đô thị Văn Khê, La Khê. 373500679 hoabui13788@gmail.com Bùi Thị Hoa ĐHSPHN BDCBQL Phạm Thị Phương ĐHSPHN 77 24 53 1 29 23 0 0 0 8 6 2 0 2 5% 1
197 26 Thiên Hà Xanh 3 QĐ số 113/QĐ- UBND, ngày 29/5/2023 0 0 V6 A03-04, khu The terra An hưng, La Khê. 902421993 galaxytheterra @gmail.com Nguyễn Ngọc Linh THPT BDCBQL Nguyễn Thị Hoàn ĐHSPHN 60 10 50 10 28 12 0 0 0 10 2 6 2 2 50% 1
198 27 Việt Nhật QĐ số 124/QĐ- UBND, ngày 22/06/2023 0 0 V2 B03, Khu ĐT Tera An Hưng, La Khê. 983560584 huyendothi4@gmail.com Đỗ Thị Thu Huyền ĐHSPMN BDCBQL Đỗ Thị Thu Huyền TCSPMN 35 15 20 12 8 0 0 0 0 5 5 0 0 2 50% 1
199 28 Amis Văn Khê 1 QĐ số 106/QĐ- UBND, ngày 24/5/2023 0 0 Lô NT, khu đô thị Văn Khê, La Khê. 966357086 amisvk@ams.edu.vn Đinh Thị Bích Ngọc THPT BDCBQL Trương Thị Trang TCSPMN 61 17 44 25 19 0 0 0 0 6 0 6 0 2 100% 1
200 29 Amis Văn Khê 2 QĐ số 133/QĐ- UBND ngày 29/07/2024 0 0 Lô NT, khu đô thị Văn Khê, La Khê. 966357086 amisvk@ams.edu.vn Khuất Thị Sang SPMN BDCBQL Khuất Thị Sang CĐSPMN 76 0 76 26 26 24 0 0 0 6 0 6 0 2 100% 1
201 30 Amis Văn Khê 3 QĐ số 133/QĐ- UBND ngày 29/07/2024 0 0 Lô NT, khu đô thị Văn Khê, La Khê. 966357086 amisvk@ams.edu.vn Đặng Thị Ly SPMN BDCBQL Đặng Thị Ly CĐSPMN 73 20 53 0 0 53 0 0 0 6 0 5 1 2 100% 1
202 31 Sasuke Văn Khê QĐ số 38/QĐ- UBND, ngày 10/3/2023 0 0 BT 5-6 KĐT Văn Khê - La Khê - Hà Đông 988528826 sasukevankhe@gmail.com Nguyễn Thị Phương Ly ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Phương Ly ĐHSPMN 80 37 43 18 21 4 0 0 0 10 2 6 2 2 10% 1
203 32 Nhà Thỏ QĐ số: 164/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 0 0 BT2 - 16, KĐT Văn Khê, La Khê. 962546658 habui.bth@gmail.com Bùi Thị Hà ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Lan TCSPMN 22 11 11 5 6 0 0 0 0 4 0 3 1 2 100% 1
204 33 Tuổi Thần Tiên An Khang QĐ số: 166/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 0 0 BT L08.07 Khu A - KĐT Dương Nội - La Khê. 965812750 nthonghanh231@gmail.com Nguyễn Thị Hồng Hạnh ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Lan ĐHSPHN 49 13 36 19 6 11 0 0 0 7 0 5 2 2 100% 1
205 34 Hoa Tháng Sáu QĐ số: 155/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 0 0 l15-14 khu An Khang, KĐT Dương Nội, La Khê. 949811251 chulananh492@gmail.com Chu Thị Lan Anh ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hoa ĐHSPHN 32 10 22 10 12 0 0 0 0 6 0 5 1 2 100% 1
206 35 Terra An Hưng QĐ số: 330/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 0 0 L15-L11 khu A, khu đô thị Dương Nội, La Khê. 936.993.655 laterramontessori@gmail.com Phạm Thị Tuyến TCSPMN BDCBQL Phạm Thị Tuyến ĐHSPMN 40 19 21 11 4 6 0 0 0 9 2 5 2 2,25 0% 1
207 36 Ngôi Sao Xanh QĐ số: 245/QĐ-UBND,Ngày 25/10/2024 0 0 Ô1,2,LK4,khu đô thị Văn Khê,La Khê 965.819.339 mnngoisaoxanhvankhe@gmail.com Lê Thị Thanh CĐ SPMN CM GDMN Dương Thị Liên ĐH SPMN 25 12 13 13 0 0 0 4 0 4 0 2 75% 1
208 37 Ngôi Sao Việt 2 QĐ số 264/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 0 0 Ô 1,2 LK5 KĐT Văn Khê, P. La Khê 0393286792 mnngoisaoviet@gmail.com Đinh Thị Biển Đại học BDCBQL Chu Thị Thơ CĐSPMN 64 14 50 16 14 20 0 0 0 8 1 7 0 2 100% 1
209 38 Tuổi Thơ Tài Năng QĐ số: 154/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 0 0 L06- 01, khu đô thị Dương Nội. 978720945 bsiptuoithotainang@gmail.com Bùi Thị Hiên ĐHSPMN BDCBQL Bùi Thị Hiên TCSPMN 12 0 12 0 12 0 0 0 0 4 1 2 1 2 50% 1
210 Phú Lương (1) 1 Hoa Gạo QĐ số: 188/QĐ-UBND ngày 15/10/2016 0 0 Tổ 17 - Phú Lương Hà Đông 774321433 tuoinguyen0912@gmail.com Nguyễn Thị Tươi ĐHSPMN BDCBQL Phạm Thị Lý CĐSPMN 55 32 23 14 9 0 0 0 0 9 3 5 1 2 0 1
211 Phú Lương 1 (4) 1 PCC1 QĐ số: 176/QĐ-UBND ngày 13/06/2017 0 0 Tầng 2, CT2, Chung cư PCC1, Complex, Phú Lương. 973156994 Huyenbuittt@gmail.com Bùi Thị Huyền CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Kim Oanh CĐSPMN 67 18 49 13 14 22 0 0 0 11 6 4 1 2,3 70% 2
212 2 Sao Mai QĐ số: 229a/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 0 0 Số nhà 230, Tổ 6, Phú Lương. 987124634 mamnonsao@gmail.com Bùi Thị Hòa TCSPMN BDCBQL Kiều Thị Hoàn TCSPMN 38 10 28 14 14 0 0 0 0 6 5 1 0 2 75% 1
213 3 Hoa Hồng QĐ số: 105/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 0 0 Số nhà 4, Ngõ 21, Tổ 4, Phú Lương. 374814942 nguyenthuytran

g09081998@
gmail.com

Nguyễn Thị Trang CĐSPMN BDCBQL Đinh Thị Tâm ĐHSPMN 35 18 17 9 8 0 0 0 0 4 1 3 0 2 0 1
214 4 Hoa Sen 2 QĐ số: 262/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 0 0 Số 159, Tổ 1, Phú Lương. 328509753 Mamnonhoasen159@gmail.com Nguyễn Ngọc Chuyền TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Nhung TCSPMN 32 10 22 9 13 0 0 0 0 6 5 1 0 2 50% 1
215 Phú Lương II (7) 1 Ánh Dương IQ QĐ số: 177/QD-UBND ngày 30/09/2016 0 0 E22, khu đấu giá Phú Lương. 936606866 anhduongmn@gmail.com Nguyễn Thị Lan TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Loan ĐHSPMN 40 11 29 9 12 8 0 0 0 9 4 3 2 2,25 0 1
216 2 Sóc Nâu QĐ số: 252/QĐ-UBND ngày/11/2013 0 0 Số 12, Tổ 10, Phú Lương. 972166686 truonghaiqlsocnau@gmail.com Trương Thị Hải TCSPMN BDCBQL Đào Thị Thùy Dung TCSPMN 65 17 48 23 25 0 0 0 0 9 7 2 0 2,25 77% 1
217 3 Doremon I QĐ số: 230a/QĐ - UBND ngày 28/5/2020 0 0 LK 25 khu đấu giá trinh lương, Phú Lương. 387268160 mamnondoremon2020@gmail.com Nguyễn Thị Quý TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Quý TCSPMN 38 22 16 16 0 0 0 0 0 5 2 3 0 2,5 60% 1
218 4 Thiên Long EQ QĐ số: 221/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 0 0 a85, ngõ 1, tổ 10, Phú Lương. 973352387 thienlongeq@gmail.com Trương Thị Thành ĐHSPMN BDCBQL Trương Thị Thành ĐHSPMN 12 0 12 0 12 0 0 0 0 5 1 3 1 2,5 20% 1
219 5 Hoa Sen 1 QĐ số: 261/QĐ-UBND ngày 13/08/2020 0 0 108 Phú Lương. 972186682 cogiaochanganh@gmail.com Nguyễn Thị Chang ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Chang ĐHSPMN 60 13 47 18 16 13 0 0 0 10 7 1 2 2,25 90% 1
220 6 Tuổi Thần Tiên QĐ số: 253/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 0 0 Tổ 10 Phú Lương. 865126366 nguyenlananh0818@gmail.com Nguyễn Thị Lan Anh TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Lan Anh TCSPMN 15 0 15 15 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 100 1
221 7 Việt Ý QĐ số : 4175/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 0 0 A47-Khu đấu giá Phú Lương. 988312372 mamnonvietyhadong@gmail.com Kiều Thị Luyến CĐSPMN BDCBQL Kiều Thị Luyến CĐSPMN 55 10 45 10 20 15 0 0 0 8 0 8 0 2 50% 1
222

Ngô Thì Nhậm
(1) 1 Xuân Mai QĐ số 65/QĐ-UBND ngày 15/05/2019 0 0 CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Cầu. 985799537 mamnonxuanmaismarthome@gmail.com Trần Thị Thu Hiền ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Nhung TCSPMN 79 28 51 18 15 18 0 0 0 16 11 4 1 2 100% 1

223 Hà Trì (10) 1 Trẻ Tài Năng QĐ số: 20/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 0 0 Villa II-02 Khu nhà ở thương mại Hà Cầu. 842128899 tretainanghadong@gmail.com Hồng Kim Phượng THPT BDCBQL Vũ Thị Tho ĐHSPMN 31 13 18 8 5 5 0 0 0 6 0 4 2 2 100% 1
224 2 Hiền Tài Việt QĐ số: 2410/QĐ-UBND ngày 15/10/2022 0 0 NO-02LK03-Nhà ở Hà Trì- Hà Cầu. 346780668 mamnonlittleangel@gmail.com Mai Tiến Sơn THPT BDCBQL Vũ Thi ̣Hiền CĐSPMN 23 13 10 9 1 0 0 0 0 4 2 2 0 2 0 1
225 3 Hoa Tháng Sáu QĐ số: 338/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 0 0 04-Villa II, Khu nhà ở và TTTM Hà Cầu. 965142368 june.kindergarten@gmail.com Đặng Tiến Phượng THPT BDCBQL Ngô Thị Thu Hường CĐSPMN 67 8 59 9 18 32 0 0 0 9 5 4 0 2 80% 1
226 4 Mặt Trời Nhỏ QĐ số: 29/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 0 0 LK25 Khu nhà ở Sông Công, Hà Cầu. 969515693 mammonvictoriahadong@gmail.com Nguyễn Thị Nhàn ĐHSPMN BDCBQL Lê Thị Huyền Thu TCSPMN 51 10 41 14 19 8 0 0 0 8 1 5 2 2 10% 1
227 6 Nơi Bé Thơ Hạnh Phúc QĐ số: 187 QĐ/UBND ngày 12/08//2019 0 0 Số 57, Villa 1 Khu nhà ở thương mại Hà Cầu. 986986146 momokids.since2015@gmail.com Đào Thanh Dung THPT BDCBQL Nguyễn Thị Phương Thảo CĐSPMN 68 22 46 9 20 17 0 0 0 11 3 7 1 2 100% 1
228 7 Hoa Ban EQ QĐ số: 80/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 0 0 N036 LK53, đất dịch vụ Hà Trì, Hà Cầu. 942778271 mamnonhoabaneq@gmail.com Lê Thị Thu Hường TCSPMN BDCBQL Lường Thị Anh CĐSPMN 30 25 5 3 1 1 0 0 0 6 3 3 0 2 30% 1
229 8 Hoa Vi 1 QĐ số: 37/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 0 0 N0 17, LK02 Khu đất dịch vụ Hà Trì 5, Hà Cầu. 988865295 mamnonhoavi@gmail.com Nguyễn Thị Mỹ Linh THPT BDCBQL Hoàng Thị Phương Cẩm TCSPMN 51 14 37 13 14 10 0 0 0 9 9 0 0 2 100% 1
230 9 Mặt Trời Be ́Con QĐ sô: 265/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 0 0 N034, LK02, nga ̃tư Hà Trì, Hà Cầu. 949048986 nt.trang2410@gmail.com Lê thi ̣Trang THPT BDCBQL Nguyễn Thu Trang CĐSPMN 13 8 5 5 0 0 0 0 0 4 2 2 0 2 0% 1
231 10 Việt Nhật QĐ số 135/QĐ-UBND ngày 24/06/2024 0 0 Lk 17M2- Khu nhà ở Sông Công- Hà Cầu 963665111 anchi4t08@gmail.com Lê Thị Vân THPT BDCBQL Trần Thị Ninh ĐHSP 30 15 15 10 5 0 0 0 0 6 1 3 2 2 100% 1
232 11 Hoa Tháng Sáu 4 QĐ số: 95/QĐ-UBND ngày 02/05/2024 0 0 Villa I - 21 Khu nhà ở và TT thương mại, Hà Cầu. 343149242 kieuduyen061099@gmail.com Nguyễn Thị Kiều Duyên CĐSPMN BDCBQL Lương Thị Hà CĐSPMN 5 0 5 0 0 5 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1
233 Hà Cầu (9) 1 Những Em Bé sáng Tạo 1 QĐ số: 2238/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 0 0 Villa I - 41 Khu nhà ở và TT thương mại, Hà Cầu. 383853761 chthanhtuyen300982@gmail.com Chu Thị Kim Tuyền TCSPMN BDCBQL Vũ Thị Thoa CĐSPMN 43 21 22 10 12 0 0 0 0 10 5 5 0 2 100% 1
234 2 Ngôi Nhà Nhỏ QĐ số: 2313/QĐUBND ngày 22/6/2022 0 0 Villa I - 32 Khu nhà ở và TT thương mại, Hà Cầu. 971422618 mnlittlehouse.hadong@gmail.com Nguyễn Thị Hoài Thương ĐHSPMN BDCBQL Vũ Thu Huyền ĐHSPMN 50 21 29 13 16 0 0 0 0 8 4 2 2 2 50% 1
235 3 Tài Năng Nhí QĐ số: 2352/QĐ/UBND ngày 28/7/2022 0 0 Villa I - 06 Khu nhà ở và TT thương mại, Hà Cầu. 796068286 lechunghv@gamil.com Nguyễn Thị Xuyên ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Xuyên ĐHSPMN 55 24 31 19 0 12 0 0 0 9 3 5 1 2 100% 1
236 4 Ban Mai QĐ số: 57/QĐ/UBND ngày 22/04/2019 0 0 40 Villa 1 huyndai Hà Cầu. 981391905 mamnoncaocapbanmai@gmail.com Nguyễn Quỳnh Trang ĐHSPMN BDCBQL Trịnh Thị Lụa CĐSPMN 55 25 30 15 15 0 0 0 0 8 6 1 1 2 100% 1
237 5 Hoa Trạng Nguyên QĐ số: 241/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 0 0 Villa I - 36 Khu nhà ở và TT thương mại, Hà Cầu. 913842409 mamnonhoatrangnguyen88@gmail.com Nguyễn Thị Mai Nga TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Liễu CĐSPMN 45 15 30 15 15 0 0 0 0 8 7 0 1 2 28,60% 1
238 6 Hoa Trạng Nguyên 1 QĐ số: 238/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 0 0 Villa I - 35 Khu nhà ở và TT thương mại, Hà Cầu. 961197578 mamnonhoatrangnguyen88@gmail.com Tống Thị Ngần TCSPMN BDCBQL Phạm Thị Thanh Tâm TCSPMN 50 35 15 15 0 0 0 0 0 8 7 1 0 2 37,50% 1
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239 7 Hoa Trạng Nguyên 2 QĐ số: 47/QD-UBND ngày 22/03/2016 0 0 Số nhà 34 Biệt thự Hyundai villa1, Hà Cầu. 982338739 mamnonhoatrangnguyen2@gmail.com Nguyễn Thùy Ngân CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hường TCSPMN 70 35 35 15 20 0 0 0 0 8 3 5 0 2 100% 2
240 8 Ánh Dương QĐ số: 331/QĐ -UBND ngày 30/11/2023 0 0 BT 37, Villa1, Huyndai,Tô Hiệu, Hà Cầu. 971925722 nobel.prescchool.hd@gmai.com Trương Thi ̣Liên ĐHSPMN BDCBQL Vũ Thi ̣Hòa ĐHSPMN 25 7 18 5 5 8 0 0 0 4 1 2 1 2 100% 1
241 9 Việt Ý  1 QĐ số: 103/QĐ -UBND ngày11/5/2024 0 0 BT 38, Villa1, Huyndai,Tô Hiệu, Hà Cầu 969425166 nguyethanhmuon@gmail.com Nguyễn Thị Muôn CĐSPMN BDCBQL Lê Thị Tuyết ĐHSPMN 56 22 34 9 10 15 0 0 0 8 1 5 2 2 60% 1
242 Đồng Mai (2) 1 Einstein QĐ số: 12/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 0 0 Tổ 1- Đồng Mai-Hà Đông -Hà Nội 904660291 mn.einsteindongmai@gmail.com Thái Hòa An TCSPMN BDCBQL Dương Thị Linh ĐHSPMN 86 36 50 19 18 13 0 0 0 11 8 2 1 2 0 1
243 2 Ươm Mầm Nhân Cách QĐ số:: 274/QĐ-UBND ngày 29/06/2021 0 0 số nhà 14 - tổ 6 - phường Đồng Mai. 989539142 quynhtram20181987@gmail.com Nguyễn Thị Lan CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Lan CĐSPMN 54 29 25 13 4 8 0 0 0 10 5 4 1 2 90% 1
244 Yết Kiêu (1) 1 Hướng Dương QĐ số: 82/QD - UBND ngày 22/10/2012 0 0 Số 79 Trương Công Định, Yết Kiêu. 972399449 huongduong28nth@gmail.com Bùi Thị Thủy TCSPMN BDCBQL Bùi Thị PhươngThanh CĐSPMN 60 22 38 14 11 13 0 0 0 10 5 4 1 2 30% 1
245 Quang Trung (2) 1 MN 25-10 QĐ số: 206/QĐ/UBND ngày 04/11/2019 0 0 Ngõ 8 - TDP 13 - Quang Trung 2463250319 nguyenvantri0805112@gmail.com Nguyễn Hữu Tuấn ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thuý Hằng ĐHSPMN 70 25 45 10 15 20 0 0 0 12 4 6 2 2 100% 1
246 2 Trí Tuệ Xanh QĐ số :152 QĐ UBND ngày 20/5/2024 0 0 số 40 -Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung 906031248 nguyenvantri080511@gmail.com Vũ Thị Lê CĐSPMN ĐHQLGD Trần Thị Hương Ly ĐHSPMN 30 18 12 12 0 0 0 0 0 4 0 3 1 2 50% 1
247 Phú La (28) 1 Những Em Bé Hạnh Phúc QĐ số: 21/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 0 0 Ô đất H-CT2- Khu nhà ở Hi Brand- KĐT Văn Phú 986659251 nhungembehanhphuc@gmail.com Trần Thị Thơm TCSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hương CĐSPMN 55 17 38 10 10 18 0 0 0 10 2 7 1 2,5 100% 1
248 2 La Casta - Hà Nội QĐ số: 231/QĐ-UBND ngày16/10/2019 0 0 Số 178,179 dự án Lacasta - KĐT Văn Phú 973882747 Lacastamontessori@gmail.com Nguyễn Thị Hợp ĐHSPMN BDCBQL Đỗ Thu Thảo CĐSPMN 52 19 33 13 11 9 0 0 0 10 1 9 0 2 20% 1
249 3 Thiên Hà Xanh QĐ số: 179/QĐ-UBND ngày 21/9/2019 0 0 Số 11, tiếp giáp TT17, Văn Phú, Phú La 946456986 galaxymontessoripreschool@gmail.com Đỗ Thị Thu ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thu Trang CĐSPMN 58 18 40 20 20 0 0 0 0 9 4 5 0 3 100% 1
250 4 Thiên Hà Xanh 2 QĐ số: 180/QĐ-UBND ngày 20/5/2023 0 0 Số 3, TT17, KĐT Văn Phú, Phú La. 946456986 Galaxymontessoripreschool@gmail.com Nguyễn Thị Tuyết Mai CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thanh Thương CĐSPMN 56 0 56 18 18 20 0 0 0 9 2 7 0 3 90% 1
251 5 Ngôi Nhà Hạnh Phúc QĐ số: 142/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 0 0 No14, LK6, Dịch vụ Văn Phú, Phú La. 904157207 Nguyenlinhvivu@gmail.com Nguyễn Ngọc Linh THPT BDCBQL Nguyễn Thị Ngọc ĐHSPMN 59 20 39 14 16 9 0 0 0 10 5 3 2 2 50% 2
252 6 Cầu Vồng QĐ số: 261/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 0 0 Số 36 LK 11 KĐT Văn Phú, Phú La. 982293729 maiducthien08@gmail.com Nguyễn Thị Quyên TCSPMN BDCBQL Phạm Thị Thúy Hường TCSPMN 51 20 31 10 11 10 0 0 0 10 8 2 0 2 100% 1
253 7 Bé Hạnh Phúc QĐ số: 27/QĐ-UBND ngày 5/2/2016 0 0 N10, LK 20 khu ĐTVP, Phú La. 399743333 behanhphuc.vanphu@gmail.com Nguyễn Nhật Linh ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Kiều Yến TCSPMN 28 17 11 7 3 1 0 0 0 6 1 4 1 2 100% 1
254 8 Mai Vàng QĐ số: 195/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 0 0 Lô 445 khu đất giãn dân Văn La, Phú La. 962626688 mnonmaivang2015@gmail.com Trần Thị Phan THPT BDCBQL Tô Minh Phương CĐSPMN 35 16 19 6 5 8 0 0 0 5 4 1 0 2 0 1
255 9 Việt Nhật QĐ số:181/QĐ-UBND ngày 20/5/2023 0 0 Số 32, TT13, KĐT Văn Phú, Phú La. 963665111 Vietnhathadong@gmail.com Phạm Thu trang CĐSPMN BDCBQL Lê Thị Thu ĐHSPMN 45 20 25 8 8 9 0 0 0 10 3 6 1 2,5 100% 1
256 10 Ánh Trăng QĐ số: 230/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 0 0 Nhà 202, 203 Block 20 Ô H-TT2 , Phú La. 923252828 mamnonanhtrang2@gmail.com Nguyễn Thị Hà THPT BDCBQL Trần Thị Hương Ly CĐSPMN 68 34 34 0 17 17 0 0 0 8 7 1 0 2 60% 1
257 11 Những Bước Chân Đầu Đời QĐ số: 102/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 0 0 Nhà 218, Block 22 ,Ô H-TT3,Khu nhà ở HiBrand, Phú La. 904224555 abckidsvanphu@gmail.com Lê Thị Thu Hà THPT BDCBQL Hà Thị Kim Oanh CĐSPMN 35 20 15 7 8 0 0 0 0 6 5 1 0 2 10% 1
258 12 Hạnh Phúc Tuổi Thơ QĐ số: 41/QĐ-UBND ngày 8/2/2023 0 0 Số 81, Block,ô H-TT1 Văn Phú, Phú La. 935265256 nhomlophanhphuctuoitho@gmail.com Giàng Thị Yến ĐHSPMN BDCBQL Bùi Thị Bình ĐHSPMN 22 8 14 8 6 0 0 0 0 6 1 3 2 2 0 1
259 13 Em Bé Hạnh Phúc QĐ số: 138/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 0 0 Số 84,85 Block 10, Ô H-TT1, Khu nhà ở Hibrand, Phú La. 973801409 cykynt@gmail.com Phan Thị Tuyết CĐSPMN BDCBQL Trần Ngọc Trâm ĐHSPMN 42 11 31 6 12 13 0 0 0 5 2 2 1 2 90% 1
260 14 Hoa Tháng Sáu QĐ số: 74/ QĐ-UBND ngày 11/3/2023 0 0 số 6 BT8 khu đô thị Văn Phú, Phú La. 387233300 lathivan28021999@gmail.com Lã Thị Vân CĐSPMN BDCBQL Vũ Thị Thoa CĐSPMN 66 18 48 12 18 18 0 0 0 7 1 6 0 2 100% 1
261 15 Tháp Hồng QĐ số: 176/QĐ-UBND ngày 14/9/2019 0 0 Số 216, 217 dự án Lacasta Văn Phú, Phú La. 967863672 pinktowermontessori.vanphu@gmail.com Nguyễn Thị Ly ĐHSPMN BDCBQL Lưu Thanh Huyền CĐSPMN 45 10 35 10 12 13 0 0 0 10 6 4 0 2,5 90% 1
262 16 Hoa Sen QĐ số:185/QĐ-UBND ngày 1/11/2013 0 0 Số 800 Quang Trung, tổ 8, Phú La. 098 2288883 mamnonhoasen2013@gmail.com Nguyễn Thị Thu Trang THPT BDCBQL Nguyễn Thu Hương CĐSPMN 36 14 22 8 6 8 0 0 0 5 3 2 0 2 10% 1
263 17 Olympia Văn Phú QĐ số: 226/QĐ-UBND ngày 08/7/2023 0 0 Số 13, BT12, KĐT Văn Phú, Phú La. 973141783 olympiapreschoolhadong@gmail.com Nguyễn Thị Nụ THPT BDCBQL Đinh Thị Dạ Phương CĐSPMN 61 25 36 4 7 25 0 0 0 10 4 5 1 2 80% 1
264 18

Học Viện Ngôi Sao Nhỏ
HN QĐ số: 40/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 0 0 Số 19,TT26, Khu đô thị Văn Phú, Phú La. 974738668 hanoilittlestaracademy@gmail.com Vũ Thị Hằng TCSPMN BDCBQL Phan Thị Nhật Lệ CĐSPMN 24 12 12 12 0 0 0 0 0 6 2 4 0 3 60% 1

265 19 Thiên Diệp QĐ số: 19/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 0 0 Số 8 BT 2 khu ĐTVP, Phú La. 917340420 Thiendiep.vn@gmail.com Nguyễn Thị Hương THPT BDCBQL Cao Thị Thu TCSPMN 45 19 26 11 7 8 0 0 0 8 8 0 0 2 30% 1
266 20 Tháp Hồng Plus QĐ số: 268/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 0 0 Số 59-60, HTT1 Lacasta Văn Phú, Phú La. 911523302 pinktowermontessori.vanphu@gmail.com Nguyễn Thị Mến CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thúy ĐHSPMN 19 11 8 2 6 0 0 0 0 6 0 2 4 3 0% 1
267 21 Be ́Thông Minh QĐ số: 292/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 0 0 Số 44, TT16, khu đô thi ̣Văn Phú, Phú La. 362961289 mnbethongminh1@gmail.com Nguyễn Thi ̣Ngọc Anh CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hoài ĐHSPMN 30 12 18 10 3 5 0 0 0 5 1 3 1 2,5 100% 1
268 22 Học Viện Nhí QĐ số: 299/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 0 0 Căn SH12-SH27, tầng 2, Lacasta Tower,Văn Phú, Phú La 984561448 trangnguyen.bca@gmail.com Nguyễn Thị Thu Trang ĐHSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thu Trang ĐHSPMN 32 8 24 8 8 8 0 0 0 8 2 5 1 2 100% 1
269 23 Trái Tim Của Mẹ IQ QĐ số: 293/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 0 0 Số 18, 19-LK14B, khu đô thi ̣Văn Phú, Phú La. 889828299 traitimcuameiq@gmail.com Ta ̣Thi ̣Nguyệt CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thu CĐSPMN 36 8 28 8 10 10 0 0 0 8 5 3 0 2 50% 1
270 24 Thần Tượng Nhí QĐ số: 342/QĐ-UBND ngày 02/11/2024 0 0 Số 31, Khu dịch vụ Văn Phú, Phú La 0984778293 cogiao.1993@gmail.com Đỗ Thuý Hường CĐSPMN BDCBQL Đỗ Thuý Hường CĐSPMN 25 12 13 9 2 2 0 0 0 4 0 2 2 2 0% 1
271 25 Việt -Mỹ QĐ số: 341/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 0 0 Số 168-169 Lacasta, KĐT Văn Phú, Phú La 0986815162 mamnonvietmy2024@gmail.com Nguyễn Thị Ánh CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Ánh CĐSPMN 37 8 29 9 10 10 0 0 0 7 1 4 2 1,75 0% 1
272 26 Tuệ Minh QĐ số: 293/QĐ-UBND ngày 22/9/2026 0 0 Số 220, Block 22, Ô H-TT3, KĐT Văn Phú, Phú La 0779151658 mamnontueminh.edu@gmail.com Nguyễn Thị Hiến CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Hiến CĐSPMN 10 5 5 2 1 2 0 0 0 4 1 2 1 2 0% 1
273 27 Học Viện Lacasta Văn Phú QĐ số: 31/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 0 0 BT 183,184 KĐT VĂn Phú, Phú La 973882747 lacastaacademy@gmail.com Đỗ Thu Thảo CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thu Hằng CĐSPMN 13 4 9 4 2 3 0 0 0 5 2 1 2 2 100% 1
274 28 Nơi Bé Thơ Hạnh Phúc QĐ số: 257/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 0 0 Số 4, BT7, Khu ĐTVP, Phú La 0392291666 Linhhihi825@gmail.com Lã Thị Mỹ Linh CĐSPMN BDCBQL Lã Thị Mỹ Linh CĐSPMN 40 11 29 12 17 0 0 0 0 8 0 8 0 2,6 75% 1
275 Hoa Mai (3) 1 Bé Hạnh Phúc 2 QĐ số: 179/QĐ- UBND ngày 12/04/2021 0 0 Số 2-BT3 KĐTSimco Sông Đà - Vạn Phúc 918208682 thuytrangnb24@gmail.com Trần Thị Liên CĐMN BDCBQL Đào Thị Anh cao đẳng 30 10 20 9 11 0 0 x 0 6 5 1 0 2 100% 1
276 2 Vườn Trẻ Thơ QĐ số: 230/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 0 0 BT4A6, khu đô thi ̣Sông Đà, TDP 10, Vạn Phúc. 983917338 anhvan.intracom@gmail.com Phạm Thị Bích Ngọc CĐSPMN BDCBQL Nguyễn Thị Ánh CĐSPMN 15 8 7 7 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2 50% 1
277 3 Lãnh Đạo Tài Năng 10 QD số: 183/QD-UBND ngày 28/8/2024 0 0 Số 8BT1 KDDT Simco Sông Đà-Vạn Phúc 966178785 mnlanhdaotainang10@gmail.com Phạm Thị Bích Hiền CĐSPMN BDCBQL Ngô Kim Hoa C ĐSPMN 14 12 2 1 1 0 0 * 0 6 2 3 1 2 80% 1
278 Vạn Phúc (1) 4 Hạnh Phúc QĐ số: 27/QĐ -UBND ngày 04/02/2016 0 0 Số 6 ngách 31/40 phố lụa TDP Hạnh Phúc - Vạn Phúc 946665668 mamnonhanhphuc.vp@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Mai CĐSPMN BDCBQL Tưởng Thị Anh TCSPMN 53 28 25 16 9 0 0 0 0 8 6 2 0 2 100% 2
279 Vạn Bảo (5) 1 Ước Mơ Nhỏ QĐ số 152/QĐ-UBND,ngày 24/3/2021 0 0 L2.10+11,Goldsilk Complex,Vạn Phúc 0947276647 littledreammontessori1@gmail.com Nguyễn Thị Hoàng Hà CĐ BD CBQL Hoàng Ngọc Khuyên ĐH 70 30 40 14 11 15 0 x 0 12 6 4 2 2 90% 1
280 2 Tia Nắng Nhỏ QĐ số 59/QĐ-UBND,ngày 16/3/2023 0 0 L1.14+15,Goldsilk Complex,Vạn Phúc 969998285 Littlesunshine,kindergarten@gmail.com Lưu Thị Hoàng Lan ĐH BD CBQL Nguyễn Thị Giang ĐH 70 30 40 12 13 15 0 x 0 11 5 3 3 2 80% 1
281 3 Thế Giới Bé Nhỏ QĐ số 235/QĐ-UBND ngày 01/09/2017 0 0 Liền kề L2.01+02, KDT Goldsoilk, 430 Cầu Am Vạn Phúc 0983425412 Tinyworldmontessori2@gmail.com Trần Thị Huyền Chang DHSP CC BDCBQL Nguyễn Thị Thuý DHSPMN 70 30 40 12 14 14 0 x 0 13 7 2 4 2,5 80% 1
282 4 Bé Hạnh Phúc QĐ số 185/QĐ-UBND. Ngày 2/10/2019 0 0 L3.06. Khu đo thị Goldsilk, Vạn Phúc 0989604104 nguyennhuha1977@gmail.com Trần Thị Phượng Thạc sĩ Tâm lý

học,Trung cấp
MN

Chứng chỉ
QLMN Nguyễn Thị Như Hà Đại học 50 24 26 14 12 0 0 x 0 8 5 2 1 2 100% 1

283 5 Thiên Nga QĐ số 163/QD-UBND,ngày 21/7/2023 0 0 L3.01. Khu đo thị Goldsilk, Vạn Phúc 0365684738 swanacademy122022@gmail.com Hoàng Lê Thu
Trung Cấp

Dược
Chứng chỉ

QLMN Trần Thúy Vân Đại học 25 12 13 5 4 4 0 x 0 5 2 2 1 2 80% 1
TỔNG CỘNG 2.241 13.075 4.863 8.212 3.030 2.817 2.365 1 1 - 2.106 919 909 278 586 304

Hà Đông, ngày      tháng 01 năm 2025./.
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

Trần Bích Hậu Phạm Thị Lệ Hằng
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